
THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH HẬU GIANG (364 TÊN TÀI LIỆU) 
---------------------------- 

 
1/. LÊ HỒNG ĐÀO. Xây dựng mô hình tư vấn học đường tại các trường trung học 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / ThS. 
Lê Hồng Đào. - Hậu Giang : [Knxb], 2016. - 70 tr. : Ảnh, Minh họa; 29 cm.. - 1 CD - 
ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra những thực trạng hiện nay về tư vấn học đường tại các 

trường trung học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đồng thời đề ra những giải pháp thiết thực 
cho quá tình xấy dựng tư vấn học đường trong thời gian tới.. 

+ Môn loại: 159.0959792 / X126D 
- Mã kho: DC 395 

 
2/. Kỷ yếu 5 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh 
ủy, 2011. - 296 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Trung ương và của tỉnh. Kết quả 
đạt được sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp các bài tham luận của các cá nhân, 
tập thể và các tấm gương điển hình tiên tiến. 

+ Môn loại: 170 / K600Y 
- Mã kho: DC 209-210 

 
3/. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ III - Năm 2010. - Hậu Giang : 

[Knxb], 2010. - 256 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 
ĐTTS ghi: Tỉnh ủy - Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Trích lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ năm 1948; Bài phát biểu 

khai mạc đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2010. Báo cáo tổng kết 
phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2006 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 
2011 - 2015. 

+ Môn loại: 302.0959792 / Đ103H 
- Mã kho: DC 201 

 
4/. Kỷ yếu liên hoan gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu tỉnh Hậu 

Giang năm 2007 / Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Văn hóa - 
Thông tin, 2007. - 136 tr. : Hình ảnh; 20 cm. 

Tóm tắt: Trích đăng kế hoạch tổ chức Liên hoan gương người tốt, việc tốt, gia đình 
văn hóa tiêu biểu tỉnh Hậu Giang năm 2007. Báo cáo kết quả phong trào xây dựng gương 
người tốt, việc tốt, gia đình văn hóa giai đoạn 2004 - 2006 và phương hướng 2007. Giới 
thiệu các gương người tốt, việc tốt, gia đình tiêu biểu của tỉnh Hậu Giang\. 

+ Môn loại: 302.0959792 / K600Y 



- Mã kho: DC 88 
5/. Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Long Mỹ năm 2009 / Cục Thống kê tỉnh 

Hậu Giang. Chi cục Thống kê huyện Long Mỹ. - Hậu Giang : Chi cục Thống kê huyện 
Long Mỹ, 2011. - 168 tr. : Bảng; 30 cm. 

Tóm tắt: Chi cục Thống kê huyện Long Mỹ tiến hành tổng hợp lại kết quả tổng hợp 
của Trung ương về dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp số liệu chính thức về dân 
số; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng số liệu dân số huyện Long Mỹ. 

+ Môn loại: 304.602109597 / T455Đ 
- Mã kho: DC 167 

 
6/. Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Vị Thủy năm 2009 / Cục Thống kê tỉnh 

Hậu Giang. Chi cục Thống kê huyện Vị Thủy. - Hậu Giang : Chi cục Thống kê huyện Vị 
Thủy, 2011. - 142 tr. : Bảng; 30 cm. 

Tóm tắt: Chi cục Thống kê huyện Vị Thủy tiến hành tổng hợp lại kết quả tổng hợp 
của Trung ương về dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp số liệu chính thức về dân 
số; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng số liệu dân số huyện Vị Thủy. 

+ Môn loại: 304.602109597 / T455Đ 
- Mã kho: DC 168 

 
7/. Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Phụng Hiệp năm 2009 / Cục Thống kê tỉnh 

Hậu Giang. Chi cục Thống kê huyện Phụng Hiệp. - Hậu Giang : Chi cục Thống kê huyện 
Phụng Hiệp, 2011. - 168 tr. : Bảng; 30 cm. 

Tóm tắt: Chi cục Thống kê huyện Phụng Hiệp tiến hành tổng hợp lại kết quả tổng 
hợp của Trung ương về dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp số liệu chính thức về 
dân số; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng số liệu dân số huyện Phụng 
Hiệp. 

+ Môn loại: 304.602109597 / T455Đ 
- Mã kho: DC 169 

 
8/. Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Châu Thành năm 2009 / Cục Thống kê tỉnh 

Hậu Giang. Chi cục Thống kê huyện Châu Thành. - Hậu Giang : Chi cục Thống kê huyện 
Châu Thành, 2011. - 128 tr. : Bảng; 30 cm. 

Tóm tắt: Chi cục Thống kê Hậu Giang tiến hành tổng hợp lại kết quả tổng hợp của 
Trung ương về dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp số liệu chính thức về dân số; 
phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng số liệu dân số huyện Châu Thành. 

+ Môn loại: 304.602109597 / T455Đ 
- Mã kho: DC 170 

 
9/. Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Châu Thành A năm 2009 / Cục Thống kê 

tỉnh Hậu Giang. Chi cục Thống kê huyện Châu Thành A. - Hậu Giang : Chi cục Thống kê 
huyện Châu Thành A, 2011. - 142 tr. : Bảng; 30 cm. 

Tóm tắt: Chi cục Thống kê Hậu Giang tiến hành tổng hợp lại kết quả tổng hợp của 
Trung ương về dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp số liệu chính thức về dân số; 
phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng số liệu dân số huyện Châu Thành A. 



+ Môn loại: 304.602109597 / T455Đ 
- Mã kho: DC 171 

 
10/. Tổng điều tra dân số và nhà ở thị xã Ngã Bảy năm 2009 / Cục Thống kê tỉnh 

Hậu Giang. Chi cục Thống kê thị xã Ngã Bảy. - Hậu Giang : Chi cục Thống kê Thị xã 
Ngã Bảy, 2011. - 112 tr. : Bảng; 30 cm. 

Tóm tắt: Chi cục Thống kê thị xã Ngã Bảy tiến hành tổng hợp lại kết quả tổng hợp 
của Trung ương về dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp số liệu chính thức về dân 
số; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng số liệu dân số thị xã Ngã Bảy. 

+ Môn loại: 304.602109597 / T455Đ 
- Mã kho: DC 172 

 
11/. Tổng điều tra dân số và nhà ở Thị xã Vị Thanh năm 2009 / Cục Thống kê tỉnh 

Hậu Giang. Chi cục Thống kê Thị xã Vị Thanh. - Hậu Giang : Chi cục Thống kê Thị xã 
Vị Thanh, 2011. - 130 tr. : Bảng; 30 cm. 

Tóm tắt: Chi cục Thống kê thị xã Vị Thanh tiến hành tổng hợp lại kết quả tổng hợp 
của Trung ương về dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp số liệu chính thức về dân 
số; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng số liệu dân số thị xã Vị Thanh. 

+ Môn loại: 304.602109597 / T455Đ 
- Mã kho: DC 173 

 
12/. Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Hậu Giang năm 2009 / Tổng Cục thống kê. 

Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Cục Thống kê, 2011. - 292 tr. : Bảng; 30 
cm. 

Tóm tắt: Chi cục Thống kê Hậu Giang tiến hành tổng hợp lại kết quả tổng hợp của 
Trung ương về dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp số liệu chính thức về dân số; 
phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác và sử dụng số liệu dân số tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 304.602109597 / T455Đ 
- Mã kho: DC 174 

 
13/. Kỷ yếu Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 : Đoàn 

kết - Năng động - Đổi mới - Phát triển / Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang. - Hậu 
Giang : Hội Liên hiệp Phụ nữ, 2012. - 100 tr. : Hình ảnh; 20 cm. 

Tóm tắt: Tổng hợp, phân tích số liệu và hình ảnh về Đại biểu chính thức; Đại biểu 
khách mời; Các ban chuyên môn và công tác tổ chức Đại hội. Báo cáo chính trị đại hội 
cấp tỉnh; Hình ảnh các hoạt động của Đại hội tại các huyện, thị, thành trong tỉnh .... 

+ Môn loại: 305.40959792 / K600Y 
- Mã kho: DC 95 

 
14/. Kỷ yếu đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ II năm 

2014. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 90 tr. : Hình ảnh; 27 cm. 
ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ 

II năm 2014 



Tóm tắt: Giới thiệu bài phát biểu, các báo cáo, các tham luận, các hình ảnh tư liệu 
về Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Hậu Giang lần thứ 2 năm 2014. 

+ Môn loại: 305.895922 / K600Y 
- Mã kho: DC 131 

 
15/. NGUYỄN HỮU ĐƯỜNG. Giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của 

cộng đồng người Khmer ở tỉnh Hậu Giang hiện nay : Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Chủ 
nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Hữu Đường. - Thành phố Hồ Chí Minh : [Knxb], 2013. - 
24 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
Tóm tắt: Tóm tắt luận văn thạc sĩ của Nguyễn Hữu Đường về giữ gìn và phát huy 

giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Khmer ở tỉnh Hậu Giang hiện nay. 
+ Môn loại: 306.0959792 / GI-550G 

- Mã kho: DC 61-62 
 

16/. Hậu Giang xưa và nay qua tài liệu lưu trữ. - Hậu Giang : [Knxb], 2020. - 96 tr. : 
Bản đồ, hình ảnh; 37 cm. 

ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nươc. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 
Tóm tắt: Ấn phẩm giới thiệu những tài liệu, hình ảnh trãi dài từ khi khai hoang mở 

cõi, thời kỳ phong kiến Pháp thuộc, thời kỳ kháng chiến cứu nước và công cuộc xây 
dựng, bảo vệ quê hương đương đại, ấn phẩm cung cấp nguồn sử liệu quý về lịch sử hình 
thành, đấu tranh và phát triển của Hậu Giang.. 

+ Môn loại: 306.0959792 / H125G 
- Mã kho: DC 381 

 
17/. NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY. Văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay : Báo cáo 

kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy chủ nhiệm 
đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 342 tr.; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu những giá trị văn hóa tinh hoa của địa phương thể hiện diện 

mạo vùng đất con người Hậu Giang; Thu thập những thông tin từ người dân Hậu Giang 
về các nội dung liên quan đến văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần. Đề tài cũng đã cho 
ta thấy cái nhìn tổng thể về văn hóa Hậu Giang để cho các thế hệ mai sau của địa phương 
có thể hiểu biết thêm về văn hóa của địa phương mình. 

+ Môn loại: 306.0959792 / V115H 
- Mã kho: DC 341-342 

 
18/. NGUYỄN VIỆT ANH. Thực trạng và giải pháp xây dựng nếp sống văn minh 

đô thị phục vụ tiến trình phát triển đô thị Vị Thanh đến năm 2020 : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / TS, KTSC. Nguyễn Việt Anh, TS. GVC. Vũ Quang 
Hà chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2012. - 118 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 
CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 306.1732 / TH552T 



- Mã kho: DC 249 
 
19/. Tuyên giáo Hậu Giang 90 năm hình thành phát triển. - Hậu Giang : [Knxb], 

2020. - 212 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu vùng đất con người Hậu Giang ngày nay, sự hình 

thành và phát triển của Tuyên giáo Hậu Giang qua 90 năm qua đó đưa ra một số hướng đi 
trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 306.20959792 / T527G 
- Mã kho: DC 376-377 

 
20/. Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của cuộc vận động phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang / Ban Chỉ đạo cuộc 
vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hậu Giang. - Hậu 
Giang : Sở Văn hóa - Thông tin, 2007. - 166 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 của chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động Phong trào Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 339/QĐ-UBND 
ngày 12/02/2007 về việc tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo...; Chỉ thị số 
11//2007/CT-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc tiếp tục đẩy 
mạnh cuộc vận động.... 

+ Môn loại: 306.59792 / QU600C 
- Mã kho: DC 63-64 

 
21/. Kỷ yếu gia đình văn hóa tiêu biểu / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu 

Giang. - Hậu Giang : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2012. - 20 cm. 
T.2. - 107 tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu và tuyên dương những cá nhân, những gia đình văn hóa tiêu 

biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa trong tỉnh Hậu Giang. 
+ Môn loại: 306.850959792 / K600Y 

- Mã kho: DC 45-46 
 

22/. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2019 = Hau Giang Statistical 
YearBook. - Hà Nội : Thống kê, 2020. - 454 tr. : Biểu đồ, bảng; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang = Hậu Giang Statistics Office 
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh 

tế - xã hội của tỉnh. Cuốn sách được biên soạn cho 5 năm (2015-2019) trong đó có các số 
liệu từ 2018 trờ về trước là số liệu chính thức; năm 2019 là số ước tính. 

+ Môn loại: 315.0959792 / N305G 
- Mã kho: DC 370 

 
23/. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2020 = Hau Giang Statistical 

YearBook. - Hà Nội : Thống kê, 2021. - 459 tr. : Biểu đồ, bảng; 24 cm. 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang = Hau Giang Statistical YearBook 



Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những 
số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn cho 5 năm 
(2016 - 2020).. 

+ Môn loại: 315.0959792 / N305G 
- Mã kho: DC 389 

 
24/. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang năm 2021 = Hau Giang Statistical 

YearBook. - Hà Nội : Thống kê, 2022. - 459 tr. : Biểu đồ, bảng; 24 cm. 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang = Hau Giang Statistical YearBook 
Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm những 

số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn cho 5 năm 
(2017 - 2021).. 

+ Môn loại: 315.0959792 / N305G 
- Mã kho: DC 396 

 
25/. Kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 tỉnh Hậu 

Giang / Tổng cục Thống kê. Cục Thống kê Hậu Giang. - Hậu Giang : Thống kê, 2015. - 
292 tr.; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê 
Tóm tắt: Phản ánh toàn bộ bức tranh về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và tôn 

giáo của tỉnh. Giúp cho người đọc, lãnh đạo các cấp có nhiều chiến lược , sách lược 
hoạch định đúng đắn những chủ trương chính sách phù hợp với tình hình thực tế để xây 
dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang.. 

+ Môn loại: 315.9792 / K258Q 
- Mã kho: DC 176 

 
26/. Niên giám thống kê năm 2004 = Statistical yearbook 2004 / Tổng cục Thống 

kê. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Cục Thống kê, 2005. - 219 tr. : Bảng đồ, 
biểu đồ; 28 cm. 

Tóm tắt: Những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 
tỉnh Hậu Giang, các số liệu được biên soạn cho 5 năm (2000-2004), trong số đó các số 
liệu từ 2003 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2004 là số liệu ước tính.... 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 177-178 

 
27/. Niên giám thống kê năm 2005 = Statistical yearbook 2005 / Tổng cục Thống 

kê. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Cục Thống kê, 2006. - 208 tr. : Bảng đồ, 
biểu đồ; 25 cm. 

Tóm tắt: Những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 
tỉnh Hậu Giang, các số liệu được biên soạn cho 5 năm (2001-2005), trong số đó các số 
liệu từ 2004 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2005 là số liệu ước tính.... 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 179-180 

 



28/. Niên giám thống kê năm 2006 = Statistical yearbook 2006 / Tổng cục Thống 
kê. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Cục Thống kê, 2007. - 221 tr. : Bảng đồ, 
biểu đồ; 25 cm. 

Tóm tắt: Những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 
tỉnh Hậu Giang, các số liệu được biên soạn cho 5 năm (2002-2006), trong số đó các số 
liệu từ 2005 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2006 là số liệu ước tính.... 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 181-182 

 
29/. Niên giám thống kê năm 2007 = Statistical yearbook 2007 / Tổng cục Thống 

kê. - Hậu Giang : Cục Thống kê, 2008. - 237 tr. : Bảng đồ, biểu đồ; 25 cm. 
Tóm tắt: Những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh Hậu Giang, các số liệu được biên soạn cho 5 năm (2003-2007), trong số đó các số 
liệu từ 2006 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2007 là số liệu ước tính.... 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 183 

 
30/. Niên giám thống kê năm 2008 = Statistical yearbook 2008 / Tổng Cục Thống 

kê. Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2009. - 296 tr. : Biểu đồ; 25 cm. 
Tóm tắt: Những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh Hậu Giang, các số liệu được biên soạn cho 5 năm (2004-2008), trong số đó các số 
liệu từ 2007 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2008 là số liệu ước tính.... 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 184 

 
31/. Niên giám thống kê Hậu Giang 2011 = Statistical Yearbook 2011 / Tổng Cục 

Thống kê. Cục Thống kê Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2012. - 278 tr. : Biểu đồ; 25 
cm. 

Tóm tắt: Nội dung sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm 
những số liệu sơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Những số 
liệu này đã được Cục Thống kế tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh 
lại dãy số liệu của năm 2007 trở về trước và được biên soạn cho 5 năm (2007-2011), 
trong đó các số liệu từ 2010 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2011 là số ước tính. 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 187 

 
32/. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang 2010 = Statistical Yearbook 2010 / Tổng 

cục thống kê. Cục thống kê Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2011. - 244 tr. : Biểu đồ; 25 
cm. 

Tóm tắt: Nội dung sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm 
những số liệu sơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Những số 
liệu này đã được Cục Thống kế tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh 
lại dãy số liệu của năm 2006 trở về trước và được biên soạn cho 5 năm (2006-2010), 
trong đó các số liệu từ 2009 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2010 là số ước tính. 



+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 186 

 
33/. Niên giám thống kê 2012 = Niên giám thống kê Hậu Giang 2012 / Tổng Cục 

thống kê. Cục Thống kê Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2013. - 283 tr. : Biểu đồ; 25 
cm. 

Tóm tắt: Nội dung sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm 
những số liệu sơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Những số 
liệu này đã được Cục Thống kế tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh 
lại dãy số liệu của năm 2008 trở về trước và được biên soạn cho 5 năm (2008-2012), 
trong đó các số liệu từ 2011 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2012 là số ước tính. 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 188 

 
34/. Niên giám thống kê 2009 = Statistical Yearbook 2009 / Tổng cục thống kê. Cục 

Thống kê Hậu Giang. - Hậu Giang : Cục Thống kê, 2010. - 244 tr. : Biểu đồ; 25 cm. 
Tóm tắt: Nội dung sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao gồm 

những số liệu sơ bản phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang. Những số 
liệu này đã được Cục Thống kế tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu chỉnh 
lại dãy số liệu của năm 2005 trở về trước và được biên soạn cho 5 năm (2005-2009), 
trong đó các số liệu từ 2008 trở về trước là số liệu chính thức; năm 2009 là số ước tính. 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 185 

 
35/. Niên giám thống kê 2013 = Niên giám thống kê Hậu Giang 2013 / Cục Thống 

kê Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2014. - 284 tr. : Biểu đồ; 25 cm. 
ĐTTS ghi: Tổng Cục Thống kê - General statistics office. Cục Thống kê tỉnh Hậu 

Giang - Hau Giang statistics office 
+ Môn loại: 315.9792 / N305G 

- Mã kho: DC 189 
 

36/. Niên giám thống kê Hậu Giang 2014 = Statistical Yearbook 2014 / Cục Thống 
kê Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2015. - 348 tr. : Biểu đồ; 25 cm. 

ĐTTS ghi: Cục Thống kê Hậu Giang 
+ Môn loại: 315.9792 / N305G 

- Mã kho: DC 190 
 

37/. Niên giám thống kê Hậu Giang 2015 = Statistical Yearbook 2015 / Cục Thống 
kê Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2016. - 336 tr. : Biểu đồ; 25 cm. 

ĐTTS ghi: Cục Thống kê Hậu Giang 
+ Môn loại: 315.9792 / N305G 

- Mã kho: DC 292 
 



38/. Niên giám thống kê Hậu Giang 2016 = Statistical Yearbook 2016 / Cục Thống 
kê Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2017. - 336 tr. : Biểu đồ; 25 cm. 

ĐTTS ghi: Cục Thống kê Hậu Giang 
+ Môn loại: 315.9792 / N305G 

- Mã kho: DC 304 
 
39/. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang 2017 = Statistical Yearbook 2017 / Cục 

Thống kê Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2018. - 375 tr. : Biểu đồ; 25 cm. 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê Hậu Giang 
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao 

gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những 
số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, hiệu 
chỉnh lại dãy số liệu của năm 2013 và được biên soạn cho 5 năm (2013-2017), trong đó 
các số liệu từ năm 2016 về trước là số liệu chính thức, năm 2017 là số ước tính. 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 328 

 
40/. Niên giám thống kê tỉnh Hậu Giang 2018 = Hau Giang Statistical Yearbook / 

Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang. - Hà Nội : Thống kê, 2019. - 438 tr. : Biểu đồ; 25 cm. 
ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách được biên soạn bằng hai thứ tiếng Việt - Anh, bao 

gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Những 
số liệu này đã được Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang tiến hành thu thập, tính toán, theo các 
phuong pháp qui định hiện hành và được biên soạn cho 5 năm (2014-2018), trong đó các 
số liệu từ năm 2017 trở về trước là số liệu chính thức, năm 2018 là số sơ bộ.. 

+ Môn loại: 315.9792 / N305G 
- Mã kho: DC 354 

 
41/. Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang - 10 năm xây dựng và phát triển : Đặc san. - 

Hậu Giang :[Knxb], 2013. - 114 tr. : Hình ảnh; 25 cm. 
+ Môn loại: 320.075109597 / TR561C 

- Mã kho: DC 202 
 

42/. 10 năm thành lập và phát triển / Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Knxb, 2014. - 110 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Ghi nhận những công lao đóng góp của các đồng chí lãnh đạo và toàn thể 

cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ; Tập hợp những hình ảnh, tư liệu trong quá trình 
xây dựng và phát triển của Đảng bộ cùng những hoạt động, những thành tích tiêu biểu..... 

+ Môn loại: 324.259597075 / M558N 
- Mã kho: DC 208 

43/. Lịch sử Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Phụng Hiệp 
(1945-1975) : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh huyện Phụng Hiệp, 2013. - 127 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 



ĐTTS ghi: Huyện ủy Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Khái quát quá trình tiên phong xung kích tham gia đấu tranh của Đoàn 

TNCS HCM huyện Phụng Hiệp qua các phong trào tranh chính trị tiến tới cao trào Đồng 
Khởi giành chính quyền; Phong trào đấu tranh phá quốc sách "Ấp chiến lược" góp phần 
đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của Đế quốc Mỹ; Phong trào "5 xung phong" 
đánh Mỹ, đánh bại chiến lược "chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh".... 

+ Môn loại: 324.259701409 / L302S 
- Mã kho: DC 141 

 
44/. Trao đổi kinh nghiệm qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại: Nghe dân nói - Nói với 

dân / Ban Dân vận tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 263 tr. : Ảnh màu; 
24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, những ghi nhận và trao đổi kinh nghệm trong phát 
triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, các cuộc trao đổi của các đồng chí lãnh đạo ở 
Trung ương và tỉnh Hậu Giang, cán bộ hưu trí, các bài viết tổng hợp của các ban, sở, 
ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các địa phương, đơn vị và 
các cá nhân trong và ngoài tỉnh về những việc đã làm trong công tác dân vận thời gian 
qua.. 

+ Môn loại: 324.259707 / TR108Đ 
- Mã kho: DC 327 

 
45/. ĐẶNG VĂN AN. Nâng cao hiệu quả học tập, tuyên truyền chủ trương, Nghị 

quyết của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân tỉnh Hậu Giang : Báo 
cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / CN. Đặng Văn An chủ nhiệm đề tài. - 
Hậu Giang :[Knxb], 2014. - 111 tr. : Bảng; 30 cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ việc điều tra xã hội học trên địa bàn; Tập huấn 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo ở cơ sở về kỹ năng tuyên truyền miệng và 
nội dung các chuyên đề để triển khai mô hình tuyên truyền ra dân trên địa bàn; Xây dựng 
thí điểm mô hình học tập, tuyên truyền triển khai Nghị quyết của Đảng ra dân tại TT. 
Nàng Mau huyện Vị Thủy và xã Long Bình huyện Long Mỹ.... 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 
- Mã kho: DC 275 

 
46/. Tài liệu tuyên truyền đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng / Sở Văn 

hóa Thông tin - Thể thao Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao, 
2006. - 53 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T103L 
- Mã kho: EPM 14174,14174 

 
47/. Đề án xây dựng Đảng giai đoạn 2006-2010 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XI / Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Hậu Giang. 
- Hậu Giang : [Knxb], 2007. - 137 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 324.259707509 / Đ250A 



- Mã kho: DC 65-66 
 
48/. Đề án xây dựng Đảng giai đoạn 2006-2010 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XI : Ban hành kèm theo / Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2007. - 137 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam 
+ Môn loại: 324.259707509 / Đ250A 

 
49/. Kỷ yếu ngành kiểm tra đảng bộ tỉnh Hậu Giang (2004-2013) / Tỉnh ủy Hậu 

Giang. Ủy ban Kiểm tra. - Hậu Giang : Knxb, 2013. - 120 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Hậu Giang. Ủy ban Kiểm tra 
Tóm tắt: Ghi lại những hình ảnh tiêu biểu phản ảnh quá trình hoạt động và cống 

hiến cho sự nghiệp công tác kiểm tra, giám sát của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ngành 
Kiểm tra Đảng trong tỉnh; tổng kết những thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của ủy ban kiểm tra các cấp thời gian 
qua. 

+ Môn loại: 324.259707509 / K600Y 
- Mã kho: DC 282 

 
50/. Lịch sử Đảng bộ thị xã Vị Thanh, 1954 - 1975 : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Thị xã 

ủy Vị Thanh], 1999. - 177 tr. : Hình ảnh; 22 cm. 
Tóm tắt: Ghi lại những cống hiến vô cùng lớn lao, sự hy sinh vô giá của những 

người con thân yêu trên mảnh đất Vị Thanh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
vừa qua, vừa đáp ứng nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ và đông đảo nhân dân Vị 
Thanh, vừa là trách nhiệm của mỗi người chúng ta. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống 
đấu tranh bất khuất kiên cường, tinh thần cách mạng tiến công, và niềm tự hào về quê 
hương Vị Thanh cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời, qua đó cũng rút ra những bài 
học. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 108 

 
51/. Lịch sử đấu tranh của Đảng bộ quân và dân Long Mỹ, 1937 - 1954 : Sơ thảo. - 

[Cần Thơ] : Long Mỹ, 2001. - 115 tr.; 19 cm. 
Tóm tắt: Sơ lược về vị trí địa lý của huyện Long Mỹ, về kinh tế, về văn hóa xã hội. 

Đồng thời khắc họa lại các cuộc kháng chiến của Đảng bộ quân và dân Long Mỹ.... 
+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 

- Mã kho: DC 287 
 

52/. Lịch sử Đảng bộ xã Phú An (1930-1975) : Sơ thảo. - Cần Thơ : [Knxb], 2003. - 
166 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ Phú An 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử vung đất và con người xã Phú An. Phong trào yêu 

nước ở Phú An trước ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945. Những bài học kinh nghiệm 



trong quá trình đấu tranh chống giặc và xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân xã 
Phú An. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 112-113 

 
53/. Lịch sử Đảng bộ xã Phú Hữu huyện Châu Thành - tỉnh Hậu Giang, 1930-1975 : 

Sơ thảo. - Hậu Giang : [Knxb], 2004. - 100 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tóm tắt: Lịch sử hình thành và phát triển của Phú Hữu luôn gắn chặt với huyện 

Phụng Hiệp (trước đây), huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng 
nhân dân đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, anh dũng đấu tranh góp phần cùng cả 
nước đánh bại thực dân Pháp. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 114-115 

 
54/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân xã Hiệp 

Hưng giai đoạn (1945-1975) : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiệp 
Hưng], 2004. - 109 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Lịch sử hình thành và phát triển của xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp 
tỉnh Hậu Giang. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy 
sinh, anh dũng đấu tranh góp phần cùng cả nước đánh bại thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 126 

 
55/. Lịch sử 30 năm xây dựng và phát triển của đảng bộ và nhân dân xã Long Bình : 

(1975 - 2005). - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo huyện ủy Long Mỹ, 2011. - 130 tr. : Bản 
đồ; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo huyện ủy Long Mỹ 
+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 

- Mã kho: DC 118 
 

56/. Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Long Trị - 35 năm xây dựng và phát triển 
1975 - 2010. - Hậu Giang : [Ban Tuyên giáo huyện ủy Long Mỹ], 2012. - 92 tr. : Ảnh, 
bản đồ; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ xã 
Long Trị 

Tóm tắt: Phản ánh những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Long Trị đã đạt 
được sau 35 năm (1975-2000) xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, 
xã hội, .... 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 120 

 



57/. Lịch sử Đảng bộ xã Phú Hữu, giai đoạn 1975 - 2000 : Đã sửa chữa, bổ sung sau 
khi hội thảo ngày 5/3/2010. - Hậu Giang : [Đảng bộ xã Phú Hữu], 2010. - 112 tr. : Hình 
ảnh; 21 cm. 

Huyện Ủy Châu Thành. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Hữu 
Tóm tắt: Khái quát về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển và những thành 

tựu mà Đảng bộ xã Phú Hữu đã đạt được trong giai đoạn 1975-2000. 
+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 

- Mã kho: DC 116 
 

58/. Lịch sử Đảng bộ xã Đông Phước, 1975 - 2000 : Sơ thảo / Ban Chấp hành Đảng 
bộ xã Đông Phước. - Hậu Giang : [Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước], 2011. - 120 
tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Phước 
Tóm tắt: Tái hiện lại quá trình xây dựng và phát triển của xã Đông Phước từ sau 

ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30-4-1975 đến năm 2000. 
+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 

- Mã kho: DC 133 
 

59/. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Hưng - 35 năm xây dựng và 
phát triển (1975-2010) : Sơ thảo / Ban Tuyên giáo Huyện Ủy huyện Phụng Hiệp. - Hậu 
Giang : [Ban Tuyên giáo Huyện Ủy huyện Phụng Hiệp], 2012. - 132 tr. : Hình ảnh; 21 
cm. 

ĐTTS Ghi: Ban Tuyên giáo Huyện Ủy huyện Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Phản ánh những thành quả to lớn trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn 

hóa, xã hội qua 35 năm (1975-2010) xây dựng và phát triển của Đảng bộ và nhân dân xã 
Hiệp Hưng. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 127 

 
60/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ, quân và dân xã Thạnh 

Hòa (1930-1975) : Sơ thảo / Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp. - Hậu Giang : 
[Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp], 2011. - 184 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 

ĐTTS Ghi: Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người xã Thạnh Hòa; các phong trào yêu 

nước, chống bọn địa chủ, phong kiến và kháng chiến chống thực dân, đế quốc; các phong 
trào xây dựng và bảo vệ tổ quốc sau 30/4/1975 đến nay. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 128 

 
61 
61/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ, quân và dân xã Phương 

Phú (1930-1975) : Sơ thảo / Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp. - Hậu Giang : 
[Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp], 2011. - 115 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS Ghi: Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp 



Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm tự nhiên và người dân Phương Phú qua các thời kỳ. 
Cuộc sống và sự đấu tranh dân sinh, dân chủ của nhân dân làng Phương Phú với địa chủ 
và thực dân Pháp năm 1925 - 1946. Chi bộ xã Phương Phú, huyện Long Mỹ được thành 
lập, chính quyền được củng cố, tiếp tục lãnh đạo nhân dân đoàn kết kháng chiến, chống 
Pháp giành thắng lợi (1947 - 1954); đánh bại chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và 
ngụy quyền Sài Gòn, cùng cả nước giành thắng lợi, giải phóng miền Nam thống nhất đất 
nước 1954 - 1975. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 137 

 
62/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ, quân và dân xã Tân 

Phước Hưng (1930-1975) : Sơ thảo / Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp. - Hậu 
Giang : [Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp], 2011. - 144 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS Ghi: Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Khái quát đặc điểm và những thành tích đạt được của Đảng bộ, quân và 

dân xã Tân Phước Hưng trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, góp phần giải 
phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 136 

 
63/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ, quân và dân xã Long 

Thạnh (1945-1975) : Sơ thảo / Ban Tuyên giáo huyện Phụng Hiệp. - Hậu Giang : [Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp], 2011. - 120 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS Ghi: Ban tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Giới thiệu về những đặc điểm lịch sử vùng đất và con người Long Thạnh. 

Cuộc đấu tranh của chi bộ và nhân dân xã Long Thạnh trong chín năm kháng chiến 
chống Pháp (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược (1954-1975). 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 138 

 
64/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ, quân và dân xã Hòa An 

(1930-1975) : Sơ thảo / Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp. - Hậu Giang : Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp, 2011. - 136 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS Ghi: Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Khái quát vùng đất và con người xã Hòa An anh hùng. Phong trào đấu 

tranh cách mạng của nhân dân làng Hòa An, An Lợi chống bọn địa chủ và thực dân Pháp 
(1930 - 7/1954). 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 124 

65/. Lịch sử truyền thống ngành tuyên giáo huyện Phụng Hiệp (5/1975-12/2010) / 
Ban Tuyên giáo huyện ủy. - Hậu Giang : [Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Phụng Hiệp], 
2013. - 87 tr. : Hình ảnh, bảng đồ; 19 cm. 

ĐTTS ghi: Huyện ủy Phụng Hiệp 



Tóm tắt: Những thông tin cần thiết về hoạt động của ngành tuyên giáo huyện 
Phụng Hiệp, các cán bộ, đảng viên đang làm công tác tuyên giáo để tiếp tục phát huy 
truyền thống của ngành, góp phần thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong giai 
đoạn cách mạng mới. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 140 

 
66/. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã Thạnh Hòa 35 năm xây dựng và 

phát triển (30/04/1975-2010) : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thạnh 
Hòa], 2013. - 166 tr. : Hình ảnh, bảng đồ; 19 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam 
Tóm tắt: Tái hiện lại quá trình lãnh, chỉ đạo của Đảng bộ và Nhân dân xã Thạnh 

Hòa trong 35 năm xây dựng quê hương, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm thực 
tiễn làm cơ sở để Đảng tiếp tục lãnh đạo; nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng gặt hái được 
nhiều thành quả trên mọi lĩnh vực, luôn giữ vững định hướng mục tiêu xây dựng xã hội 
Xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp CNH,HĐH. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 129 

 
67/. Lịch sử truyền thống của đảng bộ, nhân dân xã Vĩnh Tường trong giai đoạn 

(1945-1975) : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vị Thủy], 2013. - 96 tr. 
: Hình ảnh; 19 cm. 

Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của xã Vĩnh Tường gắn liền với cuộc 
đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và bọn tay sai. Đề cao những tấm gương đã anh dũng hy 
sinh để giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần đất tranh bất khuất kiên cường của 
Đảng bộ và nhân dân trong xã .... 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 121 

 
68/. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa An 35 năm xây dựng và 

phát triển : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa An], 2013. - Bảng 
đồ, hình ảnh. - 19 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 
T.2 : 1975-2010. - 127 tr. 
Tóm tắt: Tái hiện lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và Nhân dân xã 

Hòa An trong 35 năm xây dựng quê hương đã đạt được nhiều thành quả trên mọi lĩnh 
vực, luôn giữ vững định hướng mục tiêu xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp CNH, HĐH. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 125 

 
69/. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và Nhân dân xã Hòa Mỹ 35 năm xây dựng và 

phát triển : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Mỹ], 2013. - Minh 
họa. - 19 cm. 



ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 
T.2 : 30/04/1975-2010. - 163 tr. 
Tóm tắt: Tái hiện lại quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ và Nhân dân xã 

Hòa Mỹ trong 35 năm xây dựng quê hương đã đạt được nhiều thành quả trên mọi lĩnh 
vực, luôn giữ vững định hướng mục tiêu xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa, tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp CNH,HĐH. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 
- Mã kho: DC 139 

 
70/. Lịch sử Đảng bộ huyện Phụng Hiệp : Sơ thảo / Ban chấp hành Đảng bộ huyện 

Phụng Hiệp. - Hậu Giang : [Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp], 2012. - Hình 
ảnh. - 19 cm. 

ĐTTS ghi: Huyện ủy Phụng Hiệp 
T.2 : (1975-2010). - 220 tr. 
Tóm tắt: Ghi dấu 1 chặng đường xây dựng và phát triển của quê hương Phụng 

Hiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phụng Hiệp qua các thời kỳ..... 
+ Môn loại: 324.259707509 / L302S 

- Mã kho: DC 107 
 

71/. Lịch sử Đảng bộ huyện Châu Thành - Cần Thơ, 1930-1975 : Sơ thảo / Ban 
Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành. - Cần Thơ : [Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 
Châu Thành], 1998. - 368 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Tái hiện một chặng đường lịch sử gần một thế kỷ với bao giai đoạn thăng 
trầm, trãi qua muôn vàn khó khăn, gian khổ hy sinh, phức tạp chiến đấu với tinh thần một 
mất, một còn với kẻ thù quyết giữ từng cọng rau, tấc đất của quê hương, đã giành từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác lần lượt quật ngã thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ, kẻ thù 
giàu tiềm lực và hung bạo nhất thế giới, đỉnh cao là ngày toàn thắng 30-04-1975 giành 
độc lập, tự do trọn vẹn, thống nhất non sông liền một dãy.... 

+ Môn loại: 324.259707509 / L312S 
- Mã kho: DC 223 

 
72/. Lịch sử Đảng bộ huyện Phụng Hiệp : Sơ thảo. - Cần Thơ : [Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện Phụng Hiệp], 2001. - Hình ảnh. - 21 cm. 
T.1 : 1930 - 1975. - 286 tr. 
Tóm tắt: Ghi nhận lại công lao to lớn của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 

huyện nhà trong chặng đường đấu tranh cách mạng trong 45 năm qua (1930 - 1975); 
đồng thời rút ra những bài học có ý nghĩa thực tiễn cho hôm nay và cả thời gian tới, là 
một nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ huyện Phụng Hiệp.. 

+ Môn loại: 324.259707509 / L312S 
- Mã kho: DC 106 

 
73/. Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2010-2015 : Dành cho cán bộ, đảng viên ở cở sở và phổ biến rộng rãi trong 
nhân dân. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo, 2010. - 60 tr.; 19 cm. 



ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Hậu Giang 
+ Môn loại: 324.259707509 / T103L 

- Mã kho: DC 83 
 

74/. Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2015-2020 : Dành cho cán bộ, đảng viên ở cở sở và phổ biến rộng rãi trong 
nhân dân. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo, 2016. - 63 tr.; 19 cm. 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang 
+ Môn loại: 324.259707509 / T103L 

- Mã kho: DC 353 
 

75/. Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Long Trị, 1945 - 
1975 : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ], 1999. - 100 tr.; 19 
cm. 

Tóm tắt: Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, 
Long Trị là địa bàn xung yếu, nơi diễn ra cuộc đấu tranh quyết liệt giữa ta với địch trên 
tất cả các lĩnh vực. Bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc và tàn bạo, kể cả sử dụng 
bom pháo và chất độc hóa học.... 

+ Môn loại: 324.259707509 / TR527T 
- Mã kho: DC 119 

 
76/. Truyền thống đấu tranh của Đảng bộ, quân, dân xã Thuận Hưng, 1945 - 1975. - 

Cần Thơ : [Ban Thường vụ huyện ủy Long Mỹ], 2004. - 81 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 
Phụ lục: Danh sách và hình ảnh các đồng chí Bí thư thời kỳ (1945 - 1975) 
Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành và truyền thống đấu tranh bất khuất, kiên 

cường của Đảng bộ quân và dân Thuận Hưng qua các thời kỳ lịch sử đến ngày giải phóng 
hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.. 

+ Môn loại: 324.259707509 / TR527T 
- Mã kho: DC 122 

 
77/. Truyền thống đấu tranh của Đảng bộ quân và dân Long Bình, 1945 - 1975 : Sơ 

thảo. - Cần Thơ : [Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ], 2003. - 97 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 
Phụ lục: Danh sách và hình ảnh của các Bí thư xã 
Tóm tắt: Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông trên quê hương Long Bình còn nặng giọt mồ 

hôi của cha ông dày công khai phá và đã thấm biết bao xương máu bất khuất của biết bao 
thế hệ đi trước. Để người dân Long Bình hôm nay và con cháu mai sau ghi nhớ mãi cống 
hiến, hy sinh cao cả ấy. Tập sách còn khái quát được từ khi miệt đất này mới hình thành 
cho đến Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử.. 

+ Môn loại: 324.259707509 / TR527T 
- Mã kho: DC 117 

 
78/. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Vị Thanh lần thứ VIII : Nhiệm kỳ 

2000 - 2005. - Cần Thơ : [knxb], [2005]. - 96 tr.; 19 cm. 
ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Vị Thanh 



Tóm tắt: Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành; Báo 
cáo về việc thực hiện "tự phê bình và phê bình" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 
(lần 2); Bài phát biểu của Đ/c Phạm Thanh Vận, ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh Cần Thơ; Nghị quyết Đại hội; Diễn văn bế mạc do Đ/c Phạm Đông Thắng, 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đọc ngày 04/11/2000; Kế hoạch về việc tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội.... 

+ Môn loại: 324.259707509 / V115K 
- Mã kho: DC 89 

 
79/. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XI : Nhiệm kỳ 

2005-2010 / Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2007. - 135 tr.; 19 cm. 
Tóm tắt: Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XI 

(nhiệm kỳ 2005 - 2010); Báo cáo chính trị tại mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu 
Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2005 - 2010); Báo cáo kiểm điểm của Tỉnh ủy, kết quả cuộc 
vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình (Khóa X) nhiệm kỳ 2001 - 
2006; Phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, thay mặt Bộ 
Chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XI- nhiệm kỳ 2005-2010 
(ngày 21/11/2005).... 

+ Môn loại: 324.25970750959792 / V115K 
 

80/. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XI : Nhiệm kỳ 
2005-2010 / Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 
2005. - 135 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 324.259707509 / V115K 
- Mã kho: DC 144-145 

 
81/. Lịch sử đảng bộ và nhân dân Long Mỹ - 30 năm xây dựng và phát triển 1975 - 

2005 / Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Mỹ. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
Long Mỹ, 2012. - 100 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Mỹ 
Tóm tắt: Quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, cải tạo và xây dựng trong 10 

năm đầu giải phóng (5/1975-1985), công cuộc đổi mới (1986-1990), đẩy mạnh phát triển 
kinh tế - xã hội (1991-2005). 

+ Môn loại: 324.259707595 / L302S 
- Mã kho: DC 280 

82/. Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Bình 35 năm xây dựng và phát triển 
(1975-2010) : Sơ thảo / Ban Tuyên giáo huyện Phụng Hiệp. - Hậu Giang : Ban Tuyên 
giáo huyện Phụng Hiệp, 2012. - 151 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS Ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tóm tắt: Ghi lại những thành tựu và hạn chế sau 35 năm xây dựng và phát triển của 

Đảng bộ và nhân dân xã Tân Bình. 
+ Môn loại: 324.259707595 / L302S 

- Mã kho: DC 134 



83/. Truyền thống đấu tranh của Đảng bộ, quân, dân xã Vĩnh Thuận Đông, 1946 - 
1975 : Sơ thảo. - Cần Thơ : [Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ], 2004. - 114 tr. : Hình 
ảnh; 19 cm. 

Phụ lục: Danh sách và hình ảnh các đồng chí Bí thư (1946 - 1975) 
Tóm tắt: Khái quát lại vùng đất này hình thành và phát triển đến nay đã thấm biết 

bao mồ hôi công sức, thấm bao xương máu bất khuất của các thế hệ. Dù phải đối mặt với 
nhiều gian lao trong buổi đầu khai phá và trải qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc vĩ 
đại của dân tộc.... 

+ Môn loại: 324.597075095 / TR527T 
- Mã kho: DC 123 

 
84/. Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp : Tập san tuyên truyền / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trung tâm Văn hóa tỉnh 
Hậu Giang. - Hậu Giang : Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, 2011. - 78 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 324.59792 / T117S 
- Mã kho: ETD 113 

 
85/. Đại biểu nhân dân tỉnh Hậu Giang : Nhiệm kỳ 2011-2016. - Hậu Giang : 

[Knxb], 2012. - 128 tr. : Ảnh; 22 cm. 
Đoàn Đại biểu Quốc hội. Ủy ban Nhân dân. Hội đồng Nhân dân 
+ Môn loại: 328.59792 / Đ103B 

- Mã kho: DC 109 
 

86/. Châu Thành A dấu ấn 20 năm (2001 - 2021). - Hậu Giang : [Knxb], 2020. - 263 
tr. : Hình ảnh; 19 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách ghi nhận những kết quả Đảng bộ, dân và quân Châu Thành A 
đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dụng hệ thống 
chính trị trong huyện nhà.. 

+ Môn loại: 330.0959792 / CH125T 
- Mã kho: DC 378-379 

 
87/. NGUYỄN VĂN THÂN. Điều tra thống kê một số chỉ tiêu cơ bản tính toán tốc 

độ tăng trưởng kinh tế phục vụ tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề 
tài cấp tỉnh / Cục trưởng Nguyễn Văn Thân chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 
2013. - 70 tr. : Bảng; 30 cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Là sản phẩm khoa học, mang tính chuyên ngành, có tác dụng tham khảo, 

đối chiếu, hiệu chỉnh kết quả tính toán về tăng trưởng kinh tế; Xây dựng cơ sở dữ liệu 
ban đầu, tạo nền tảng cho việc thu thập thông tin, tính toán, dự báo phát triển kinh tế các 
năm tiếp sao..... 

+ Môn loại: 330.0959792 / Đ309T 
- Mã kho: DC 269 

 



88/. Hậu Giang hướng đến tương lai. - Hậu Giang : [Knxb], 2020. - 276 tr. : Hình 
ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Hậu Giang hướng đến tương lai ghi lại những thành tựu nổi bật, những 
lĩnh vực đột phá của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hậu Giang đạt được. Bên cạnh 
đó là những kế sách của các lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học, nhà báo, doanh nghiệp sẽ 
góp phần khơi gợi hướng đi cho Hậu Giang trong tương lai. 

+ Môn loại: 330.0959792 / H125G 
- Mã kho: DC 374-375 

 
89/. TRỊNH QUANG HƯNG. Đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hậu Giang: Thực 

trạng và giải pháp : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Ths. Trịnh 
Quang Hưng chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2012. - 73 tr. : 
Bảng, biểu đồ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 331.110959792 / Đ108T 

- Mã kho: DC 232 
 
90/. TS. GV. NGUYỄN CHÍ TÂN. Xây dựng mô hình đào tạo cạnh xí nghiệp phục 

vụ phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / TS. GV. Nguyễn Chí Tân chủ nhiệm đề tài. - Hậu 
Giang : [Knxb], 2014. - 363 tr. : Minh họa; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Chủ nhiệm đề tài: Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 331.113597920 / X126D 

- Mã kho: DC 256 
 
91/. NGUYỄN TRUNG LIỆT. Định hướng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 

những người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang : Báo cáo 
kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / CNKT. Nguyễn Trung Liệt chủ nhiệm đề 
tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2011. - 47 tr. : Bảng, biểu đồ; 30 cm.. - 1 
CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 331.120424095 / Đ312H 

- Mã kho: DC 267 
 
92/. Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Hậu 

Giang (1975-2020). - Hậu Giang : [Knxb], 2020. - 260 tr. : Ảnh; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin tổng quan về lịch sử phát triển của Công đoàn 

Hậu Giang từ năm 1975 đến 2020. Góp phần nâng cao nhận thức và cách nhìn nhất quán 
hơn về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức công đoàn trong 
quá trình hoạt động công đoàn. Qua đó khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao 
đóng góp của giai cấp công nhân trong sự nghiệp xây dựng quê hương theo mục tiêu 
"Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", tiếp tục phát huy truyền thống 
cách mạng của cha anh để vượt qua những khó khăn hiện tại, vững bước đi tới tương lai.. 



+ Môn loại: 331.870959792 / L302S 
- Mã kho: DC 390 

 
93/. Kỷ yếu Công đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 2008-2013 / Liên đoàn Lao động tỉnh 

Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 75 tr. : Ảnh; 26 cm. 
Tóm tắt: Đánh giá và ghi lại những thành tựu của công đoàn Hậu Giang nhiệm kỳ 

VIII (2008-2013), ghi lại dấu ấn một nhiệm kỳ thông qua loạt bài viết và ảnh hoạt động 
của đ/c trong Ban thường vụ, BCH và UBKT Công đoàn. 

+ Môn loại: 331.880959792 / K600Y 
- Mã kho: DC 198 

 
94/. Văn kiện Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII : Nhiệm Kỳ 

2008-2013 / Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, 2008. - 95 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 331.880959792 / V115K 
- Mã kho: DC 59-60 

 
95/. TRƯƠNG ĐÔNG LỘC. Nghiên cứu xây dựng mô hình tín dụng nhỏ cho hộ 

nghèo ở tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. 
Trương Đông Lộc chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2012. - 79 
tr. : Bảng; 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 332.370959792 / NGH305C 

- Mã kho: DC 248 
 
96/. Hậu Giang điểm đến của các nhà đầu tư = A destination for the investor. - Hậu 

Giang : [Knxb], 2008. - 96 tr. : Hình ảnh; 30 cm. 
+ Môn loại: 332.60959792 / H125G 

- Mã kho: DC 281 
 
97/. Ngã Bảy - Tiềm năng đầu tư và phát triển = Nga Bay - Potential investment and 

development : =Nga Bay - Potential investment and development. - Hậu Giang : [knxb], 
2011. - 56 tr. : Bảng đồ, hình ảnh; 21 x 30 cm. 

Đầu trang bìa sách ghi: Thị xã Ngã Bảy - Tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về Thị xã Ngã Bảy và những tiềm năng về phát triển 

kinh tế của Ngã Bảy. 
+ Môn loại: 332.60959792 / NG100B 

- Mã kho: DC 69 
 
98/. TRƯƠNG HOÀNG ĐAN. Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng đa dạng sinh 

học Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng và xác định các vấn đề ưu tiên bảo tồn đa 
dạng sinh học : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / PGS, TS. Trương 
Hoàng Đan chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 364 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 1 
CD-ROM 



ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Thông tin và Truyền thông 
Tóm tắt: Nội dung gồm: Điều tra đánh giá thực trạng đa dạng sinh học; ứng dụng 

GIS trong đa dạng sinh học Nghiên cứu điều kiện thiên nhiên, địa hình, khí hậu, thủy văn, 
đặc điểm kinh tế - xã hội; Tổng kết hiện trạng đa dạng sinh học tại Khu bảo tồn thiên 
nhiên Lung Ngọc Hoàng.... 

+ Môn loại: 333.7 / Đ309T 
- Mã kho: DC 332 

 
99/. TRƯƠNG HOÀNG ĐAN. Hiện trạng đa dạng sinh học theo kiểu sử dụng đất 

tự nhiên và nhân tạo tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Hậu Giang : Báo cáo chuyên 
đề 4. Đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Trương Hoàng Đan trưởng chuyên đề. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2018. - 86 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 333.73 / H305T 

- Mã kho: DC 347 
100/. TRẦN VĂN SỸ. Nghiên cứu hiệu quả kinh tế mô hình trồng xen mía và một 

số đậu mới (đậu phộng, đậu nành, đậu xanh) thích hợp cho tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết 
quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Ths. Trần Văn Sỹ chủ nhiệm đề tài. - Hậu 
Giang : Knxb, 2011. - 47 tr. : Minh họa; 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 338.162 / NGH305C 

- Mã kho: DC 236 
101/. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến 

năm 2020 và định hướng đến năm 2030 : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài 
cấp tỉnh / Sở Khoa học và Công nghệ. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2018. - 155 tr..; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 338.4059792 / NGH305C 

- Mã kho: DC 330 
 
102/. VÕ THÀNH DANH. Xây dựng giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / 
PGS. TS. Võ Thành Danh chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 99 tr. : Ảnh 
minh họa; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ 
+ Môn loại: 338.70959792 / X126D 

- Mã kho: DC 259 
 
103/. Hậu Giang đổi mới và phát triển : Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu 

Giang lần thứ XII (Nhiệm kỳ 2010 - 2015). - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2010. 
- 608 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 

+ Môn loại: 338.959792 / H125G 
- Mã kho: DC 196 

 



104/. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 tỉnh Hậu Giang : Ban 
hành kèm theo Quyết định số 698/QĐ-CT.UBN ngày 13/03/2006 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2006. - 125 tr. : Bảng; 25 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu và mục tiêu cơ bản kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010. Định hướng phát triển nghành, lĩnh vực chủ yếu và 
giải pháp thực hiện. Các phương trình trọng điểm thực hiện kế hoạch. 

+ Môn loại: 338.959792 / K250H 
- Mã kho: DC 204-205 

 
105/. Vị Thanh trên đường phát triển. - Cần Thơ : [Knxb], 2005. - 82 tr. : Hình ảnh; 

22 cm. 
Tóm tắt: Bài phát biểu của Đ/c Huỳnh Phong Tranh - Tỉnh Ủy viên, phó chủ tịch 

UBND tỉnh Cần Thơ; Bài phát biểu của Đ/c Võ Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Thị 
ủy; Tham luận Văn hóa Vị Thanh hiện trạng và xu hướng phát triển của Đ/c Trịnh Quang 
Hưng - Giám đốc Sở VHTT tỉnh Cần Thơ.... 

+ Môn loại: 338.959792 / V300T 
- Mã kho: DC 8 

 
106/. ĐÀO DUY HUÂN. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang theo hướng 
cạnh tranh giai đoạn từ năm 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2025 : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Đào Duy Huân chủ nhiệm đề tài. - Hậu 
Giang : [Knxb], 2013. - 332 tr. : Minh hoạ, biểu đồ; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Tây Đô 
+ Môn loại: 338.959792072 / NGH305C 

- Mã kho: DC 257 
 

107/. Kiến thức pháp luật dành cho mọi người năm 2012 / Sở Tư pháp tỉnh Hậu 
Giang. Trung tâm Trợ giúp Pháp lý nhà nước. - Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2012. - 56 tr.; 
21 cm. 

+ Môn loại: 340.9792 / K305T 
 

108/. Đại biểu Nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2012. - 128 tr. : Hình ảnh; 22 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản và một số hoạt động chủ yếu của đại 
biểu nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội 
và Uỷ ban nhân dân tỉnh.. 

+ Môn loại: 342.50959792 / Đ103B 
- Mã kho: DC 380 

 
109/. PHẠM VĂN TỬU. Cải tiến hệ thống họp trực tuyến của Ủy ban Nhân dân 

tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học dự án cấp tỉnh / KS. Phạm Văn 
Tửu. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 72 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 



ĐTTS ghi: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Hệ thống truyền hình hội nghị của tỉnh trên nền hệ thống mạng truyền số 

liệu chuyên dùng của Chính phủ là phù hợp với thực tế, bởi các lý do sau: Băng thông 
hiện nay được mở lên đến 100 Mbps. Do đó, các đơn vị dể dàng thay đổi dung lượng theo 
yêu cầu sử dụng. Hệ thống được đầu tư, bảo dưỡng thường xuyên. Độ an toàn, bảo mật 
cao đảm bảo cho các cuộc họp quan trọng không bị lộ, lọt thông tin. Chi phí đường 
truyền ít, giá cả vừa phải. Có nhiều dịch vụ được tích hợp trên hệ thống CPPNet này 
(truyền văn bản, bảo mật, thoại, video, hotting...). 

+ Môn loại: 342.59792 / C103T 
- Mã kho: DC 322 

 
110/. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang : Kỷ yếu Hội thảo Khoa học / Ủy 
ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Ủy ban nhân dân, 2011. - 298 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 346.4 / N122C 
 

111/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2004. - 21 cm. 

T.1 : Từ 01/01/2004 đến 30/6/2004. - 563 tr. 
Tóm tắt: Các Chỉ thị: Chỉ thị Số 08/2004/CT-UB về việc thực hiện công tác kiểm 

tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Chỉ thị Số 
09/2004/CT-UB về việc tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam 
28/6, Ngày Dân số Thế giới 11/7; Các Quyết định Số 63/2004/QĐ-UB về việc thành lập 
Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp tỉnh Hậu Giang; Quyết định Số 65/2004/QĐ-UB về việc 
thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Hậu Giang.... 

+ Môn loại: 349.59792 / H250T 
- Mã kho: DC 146 

 
112/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 

Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2005. - 24 cm. 
T.2 : Từ 01/7/2004 đến 31/12/2004. - 461 tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu những văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh 

ban hành trong 6 tháng cuối năm 2004. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 147-148 
 

113/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2005. - 24 cm. 

T.3 : Từ 01/01/2005 đến 30/6/2005. - 412 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân 

dân tỉnh ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 149-150 
 



114/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2005. - 24 cm. 

T.4 : Từ 01/7/2005 đến 31/12/2005. - 355 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm do Ủy ban Nhân dân tỉnh 

ban hành trong 6 tháng cuối năm 2005. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 151-152 
 

115/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2006. - 24 cm. 

T.5 : Từ 01/01/2006 đến 30/6/2006. - 238 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân 

dân tỉnh ban hành trong 6 tháng đấu năm2006. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 153-154 
 

116/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2006. - 24 cm. 

T.6 : Từ 01/07/2006 đến 31/12/2006. - 455 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 

định) do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong 6 tháng cuối năm 2006. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 155 
 

117/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2007. - 24 cm. 

T.7 : Từ 01/07/2007 đến 30/6/2007. - 200 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 

định) của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang trong 6 tháng đầu năm 2007. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 156 
 

118/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2007. - 24 cm. 

T.8 : Từ 01/07/2007 đến 31/12/2007. - 328 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 

định) do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành trong 6 tháng cuối năm 2007. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 157 
 

119/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2008. - 24 cm. 

T.9 : Từ 01/01/2008 đến 30/6/2008. - 232 tr. 



Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 
định) do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành trong 6 tháng đầu năm 2008. 

+ Môn loại: 349.59792 / H250T 
- Mã kho: DC 158 

 
120/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 

Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2009. - 24 cm. 
T.10 : Từ ngày 01/7/2008 đến 31/12/2008. - 324 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 

định) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành trong 6 tháng cuối năm 2008. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 159 
 

121/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2009. - 24 cm. 

T.11 : Từ ngày 01/01/2009 đến 30/06/2009. - 185 tr. 
Tóm tắt: Nội dung gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết định) 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành từ ngày 01/01/2009 đến ngày 30/6/2009. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 160 
 

122/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu 
Giang ban hành sáu tháng cuối năm 2010. - Hậu Giang : Sở Tư pháp, 2011. - 24 cm. 

T.14 : Từ ngày 01/07/2010 đến 31/12/2010. - 316 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 

định) do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hàng trong 6 tháng cuối năm 2010. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 161 
123/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu 

Giang ban hành sáu tháng đầu năm 2011 : Từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011. - Hậu 
Giang : Sở Tư pháp, 2011. - 24 cm. 

T.15. - 280 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 

định) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành trong 6 tháng đầu năm 2011. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 162 
 

124/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu 
Giang ban hành sáu tháng cuối năm 2011 : Từ ngày 01/07/2011 đến 31/12/2011. - Hậu 
Giang : Sở Tư pháp, 2012. - 24 cm. 

T.16. - 452 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 

định) do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành trong 6 tháng cuối năm 2011. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 



- Mã kho: DC 163 
 
125/. Hệ thống những văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu 

Giang ban hành sáu tháng đầu năm 2012 : Từ ngày 01/01/2012 đến 30/06/2012. - Hậu 
Giang : Sở Tư pháp, 2012. - 24 cm. 

T.17. - 479 tr. 
Tóm tắt: Nội dung bao gồm những văn bản quy phạm pháp luật (chỉ thị, quyết 

định) được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành trong 6 tháng đầu năm 2012. 
+ Môn loại: 349.59792 / H250T 

- Mã kho: DC 164 
 
126/. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009. - Hậu 

Giang : Thường trực HĐND, 2006. - 174 tr. : Minh họa; 24 cm. 
Tóm tắt: Tài liệu chia làm 3 phần. Phần 1: Tổ chức HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang 

nhiệm kỳ 2004-2009; Phần 2: Diễn văn các kỳ họp HĐND, báo cáo tổng kết năm 2015, 
Hội nghị chuyên đề nâng cao năng lực, trích yếu nội dung và danh mục Nghị quyết các 
kỳ họp HĐND; Phần 3: Một số hình ảnh hoạt động.. 

+ Môn loại: 352.130959792 / H452Đ 
- Mã kho: DC 203 

 
127/. Kho bạc Nhà nước Hậu Giang - 10 năm một chặng đường. - Hậu Giang : 

Knxb, 2014. - 141 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 
ĐTTS ghi: Kho bạc Nhà nước 
Tóm tắt: Khái quát những thông tin, hình ảnh về các hoạt động từ nghiệp vụ đến 

các phong trào đoàn thể, công tác xã hội mà kho bạc Nhà nước Hậu Giang đã thực hiện 
trong 10 năm qua. 

+ Môn loại: 352.4959792 / KH400B 
- Mã kho: DC 200 

128/. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Hiệu quả sử dụng cán bộ, công chức cấp cơ sở 
sau đào tạo trên địa bàn tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài 
cấp tỉnh / ThS. Nguyễn Thị Thu Hương chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 
86 tr. : Minh hoạ, bảng; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Trường chính trị tỉnh Hậu Giang 
+ Môn loại: 352.660683 / H309Q 

- Mã kho: DC 231 
 
129/. LỮ VĂN HÙNG. Tin học hoá hoạt động Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang : Báo cáo 

kết quả nghiên cứu khoa học dự án cấp tỉnh / Đại tá Lữ Văn Hùng chủ nhiệm đề tài. - 
Hậu Giang : Knxb, 2014. - [106] tr. : Bảng; 30 cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy Ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong lĩnh 

vực CNTT vào trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và công tác QS-QPĐP. Từng bước hiện 
đại hoá việc trao đổi thông tin giữa Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang và các cơ quan đơn vị trực 
thuộc, bảo đảm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, vai trò tham mưu của cơ quan 



quân sự cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, điều hành công tác QS-QPĐP và 
nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tại đại phương trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 355.00285 / T311H 
- Mã kho: DC 272 

 
130/. Kỷ yếu kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường lục quân Trần Quốc Tuấn phân 

hiệu Nam Bộ (21/11/1950 - 21/1/2010) / Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Mỹ. - Hậu 
Giang : Ban Tuyên giáo huyện ủy Long Mỹ, 2012. - 65 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập trung các bài phát biểu chào mừng, ôn lại truyền thống 60 năm ngày 
thành lập trường của các đ/c lãnh đạo tỉnh Hậu Giang - Nguyên là tư lệnh, Tham mưu 
QK7, cựu học viên từ khóa I của trường.... 

+ Môn loại: 355.007115979 / K600Y 
- Mã kho: DC 220 

 
131/. Lịch sử Tiểu đoàn 307, 1948 - 1954. - In lần thứ 1. - Cần Thơ : [Phòng Tổng 

kết Lịch sử và Khoa học Công nghệ Quân sự], 1994. - 156 tr. : Minh họa; 22 cm. 
Tóm tắt: Tiểu đoàn 307 là đơn vị có thành tích xuất sắc về nhiều mặt, là đơn vị 

Quân đội Nhân dân tiêu biểu của chiến trường Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Các cán bộ và chiến sĩ Tiểu đoàn 307 đã ghi lên được một cách trung thực những 
hoạt động cụ thể, những trận đánh của Tiểu đoàn, của những con người góp phần làm nên 
lịch sử vẻ vang của Nam Bộ kháng chiến.. 

+ Môn loại: 355.009597 / L302S 
- Mã kho: DC 2 

132/. Lịch sử công an Thành phố Vị Thanh (1975-2010) : Lưu hành nội bộ / Công 
an tỉnh Hậu Giang. Công an Thành phố Vị Thanh. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2019. - 
191 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 

+ Môn loại: 355.00959792 / L302S 
- Mã kho: DC 372-373 

 
133/. Lịch sử truyền thống cách mạng công an nhân dân huyện Long Mỹ 

(1945-1975) / Công an tỉnh Hậu Giang. Công an huyện Long Mỹ. - Hậu Giang : [Knxb], 
2004. - Hình ảnh. - 19 cm. 

T.1. - 157 tr. 
Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương Long Mỹ: Vị trí và truyền thống. Sự ra đời, chiến 

đấu và trưởng thành của công an nhân dân Long Mỹ trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp (1945 - 1954) và an ninh nhân dân Long Mỹ trong kháng chiến chống Đế quốc 
Mỹ (1954 - 1975).. 

+ Môn loại: 355.00959792 / L302S 
- Mã kho: DC 142-143 

 
134/. Những trận đánh diễn ra trên đất Hậu Giang trong cuộc kháng chiến chống 

Mỹ / Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 2013. 
- 176 tr. : Bảng đồ; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang 



Tóm tắt: Nội dung tập trung chủ yếu vào 10 trận đánh và đợt hoạt động do bộ đội 
chủ lực Quân khu 9, bộ đội địa phương và du kích thực hiện với các hình thức chiến thuật 
như: tập kích, phục kích, .... 

+ Môn loại: 355.00959792 / NH556T 
- Mã kho: DC 222 

 
135/. Lịch sử lực lượng vũ trang huyện Long Mỹ 30 năm kháng chiến (1945-1975) / 

Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện Long Mỹ - tỉnh Hậu Giang. - Hà Nội : Chính trị 
Quốc gia Sự thật, 2013. - 203 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại chặng đường 30 năm chiến tranh cách mạng của lực lượng vũ 
trang, quân và dân huyện Long Mỹ trong hai cuộc kháng chiến. 

+ Môn loại: 355.0959792 / L302S 
- Mã kho: DC 306 

 
136/. Lịch sử lực lượng vũ trang thị xã Vị Thanh (1966-1975) : Lưu hành nội bộ / 

Ban chỉ huy quân sự thành phố Vị Thanh. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang. - Hà Nội : 
Quân đội nhân dân, 2013. - 124 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Tái hiện lại quá trình ra đời, xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực 
lượng vũ trang nhân dân thị xã Vị Thanh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

+ Môn loại: 355.0959792 / L302S 
- Mã kho: DC 307 

 
137/. Lịch sử lực lượng biệt động thị xã Vị Thanh (1945-1975) / Đảng uỷ - Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh Hậu Giang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2015. - 205 tr.; 21 
cm. 

Tóm tắt: Khái quát đặc điểm địa bàn và chiến trường thị xã Vị Thanh; Bối cảnh 
lịch sử, sự ra đời, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng biệt động 
thị xã Vị Thanh. 

+ Môn loại: 355.40959792 / L302S 
- Mã kho: DC 308 

 
138/. Những trận đánh của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hậu Giang : Lưu hành 

nội bộ / Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 
2006. - Bảng đồ. - 21 cm. 

T.3. - 198 tr. 
Tóm tắt: Ghi lại 12 trận đánh diễn ra trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

do bộ đội chủ lực khu, bộ đội tỉnh, huyện, dân quân du kích xã, ấp trên địa bàn tỉnh Hậu 
Giang. 

+ Môn loại: 355.40959792 / NH556T 
- Mã kho: DC 305 

 
139/. Những trận đánh của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Hậu Giang : Lưu hành 

nội bộ / Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang. - Hà Nội : Quân đội nhân dân, 
2011. - Bảng đồ. - 21 cm. 



T.4. - 189 tr. 
Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu 11 trận đánh diễn ra trong cuộc kháng chiến 

chống Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975) do bộ đội chủ lực khu, bộ đội tỉnh, 
huyện, dân quân du kích xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện. 

+ Môn loại: 355.40959792 / NH556T 
- Mã kho: DC 53-54 

 
140/. Cẩm nang giảm nghèo - bảo trợ xã hội / Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội, 2012. - 128 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 355.53 / C120N 
 

141/. Tài liệu triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình / Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
2012. - 145 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 362.82 / T103L 
- Mã kho: ETD 216 

 
142/. Tài liệu triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình / Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
2011. - 145 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 362.82 / T103L 
 

143/. Kỷ yếu 60 năm truyền thống lực lượng bảo vệ an ninh kinh tế 
(13/05/1953-13/05/2013) / Phòng an ninh kinh tế. Công an tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2013. - 116 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

+ Môn loại: 363.20959792 / K600Y 
- Mã kho: DC 93 

 
144/. Lịch sử truyền thống cách mạng công an nhân dân huyện Long Mỹ 

(1945-1975) / Công an huyện Long Mỹ. - Hậu Giang : Công an huyện Long Mỹ, 2004. - 
19 cm. 

T.1. - 157 tr. 
+ Môn loại: 363.20959792 / L302S 

 
145/. Lịch sử ba mươi năm chiến đấu vẻ vang của Lực lượng Công an Nhân dân 

huyện Phụng Hiệp "Đơn vị anh hùng LLVTND", 1945 - 1975 / Vũ Thống Nhất biên 
soạn. - Hậu Giang : [Knxb], 1996. - 253 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Với tinh thần "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây" và thực 
hiện các Quyết định, Chỉ thị của Bộ Nội vụ về tổng kết biên soạn lịch sử CAND, đồng 
thời góp phần năng cao niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, giáo dục lòng tự 
hào cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cũng như quần chúng nhân dân.. 

+ Môn loại: 363.20959792 / L312S 
- Mã kho: DC 91-92 



 
146/. Lực lượng Vũ trang Nhân dân huyện Vị Thủy 10 năm xây dựng và trưởng 

thành (05/08/1999 - 05/08/2009) / Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Thủy. - Hậu 
Giang : [Knxb], 2009. - 68 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 

Phụ lục: tr. 65 - 66 
Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm tình hình, quá trình xây dựng và trưởng thành của 

lực lượng vũ trang nhân dân huyện Vị Thủy; Sơ lược tiểu sử các đồng chí lãnh đạo huyện 
Vị Thủy qua các thời kỳ. 

+ Môn loại: 363.20959792 / L552L 
- Mã kho: DC 94 

 
147/. VÕ ĐÌNH LONG. Đánh giá tổng hợp các điều kiện môi trường công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đề xuất phương án kiểm soát ô nhiễm : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Võ Đình Long chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : 
[knxb], 2015. - 102 tr. : Ảnh màu; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài nhằm đánh giá tổng hợp các điều kiện môi trường, xác định chất 

lượng môi trường công nghiệp, nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng môi trường công 
nghiệp và đề xuất các giải pháp để kiểm soát môi trường trên địa bàn tỉnh.. 

+ Môn loại: 363.739 / Đ107G 
- Mã kho: DC 296 

148/. 50 năm chiến đấu xây dựng vẻ vang của trại giam Kinh Năm đơn vị anh hùng 
LLVTND, 1945 - 1995. - Cần Thơ : [Trại giam Kinh Năm], [Knxb]. - 82 tr. : Hình ảnh; 
22 cm. 

Tóm tắt: Trại cải tạo Kinh Năm đã trải qua chặng đường phấn đấu vô cùng vẻ 
vang. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn ác liệt nào đơn vị vẫn âm thầm bền bỉ giành giật 
nhân phẩm cho từng con người một thời lầm lỗi quay về sống có ích với gia đình với xã 
hội. Đồng thời cũng là nơi thể hiện rõ ràng bản chất ưu việt cùng tính nhân đạo của Nhà 
nước ta.... 

+ Môn loại: 365.59792 / N114M 
- Mã kho: DC 3 

 
149/. Quyển tri ân các tổ chức, cá nhân vận động, đóng góp Quỹ "Vì người nghèo 

và an sinh xã hội" giai đoạn 2010-2015 / Huyện Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN 
huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 36 tr. : Ảnh; 26 cm. 

Tóm tắt: Danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp, vận động "An sinh, phúc lợi xã 
hội" giai đoạn 2010-2015.. 

+ Môn loại: 368.400959792 / QU527T 
- Mã kho: DC 290 

 
150/. Khái quát tình hình hoạt động ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang 30 năm kháng 

chiến (1945-1975) / Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Giáo dục - 
Đào tạo, 2006. - 64 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 



Tóm tắt: Khái quát tình hình hoạt động của ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang qua 30 
năm kháng chiến (1945 - 1975), còn có một số bài ký tái hiện lại những sự kiện và những 
người đã sống, chiến đấu, cống hiến cho ngành giáo dục tỉnh nhà. 

+ Môn loại: 370.90959792 / KH103Q 
- Mã kho: DC 57-58 

 
151/. Ba mươi năm ngành giáo dục huyện Long Mỹ 1945-1975 / Ngô Chi Lăng, 

Đồng Quang Minh biên tập. - Hậu Giang : Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Long Mỹ, 
2011. - 134 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Lịch sử: ghi lại truyền thống giáo dục huyện Long Mỹ; Ký ức nhà giáo: 
gồm những bài hồi ký của cán bộ giáo viên; Gương nhà giáo: tiểu sử tóm tắt của một số 
cán bộ, giáo viên có nhiều công sức đối với giáo dục huyện Long Mỹ.... 

+ Môn loại: 370.959792 / B100M 
- Mã kho: DC 102 

 
152/. Tài liệu lịch sử ngành giáo dục huyện Phụng Hiệp (1945-1975) : Sơ thảo / 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp. - Hậu Giang : [Knxb], 2010. - 208 tr.; 21 
cm. 

Tóm tắt: Khái quát vị trí, địa lý và giáo dục Phụng Hiệp lúc sơ khai và thời Pháp 
thuộc. Lịch sử ngành giáo dục huyện Phụng Hiệp trong kháng chiến chống Pháp 
(1945-1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954-1975). 

+ Môn loại: 370.959792 / T103L 
- Mã kho: DC 219 

 
153/. Kỷ yếu những gương mặt nhà giáo tiêu biểu về tấm gương đạo đức, tự học và 

sáng tạo trong 10 năm. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 24 tr. : Ảnh; 29 cm. 
Đầu trang bìa sách ghi: UBND tỉnh Hậu Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo 
Tóm tắt: Giới thiệu những gương mặt nhà giáo tiêu biểu về tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo trong 10 năm. 
+ Môn loại: 371.10092 / K600Y 

- Mã kho: DC 71 
 
154/. HÀ BÍCH LIÊN. Xây dựng mô hình giáo dục phát triển kỹ năng sống cho học 

sinh trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài 
cấp tỉnh / KS.GVC. Hà Bích Liên. - Hậu Giang : [Knxb], 2016. - 148 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 
1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên nói chung và 

cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang nói riêng từ đó xây dựng mô hình giáo 
dục phát triển kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang.. 

+ Môn loại: 373.959792 / X126D 
- Mã kho: DC 317 

 



155/. NGUYỄN HÙNG NHIÊN. "Xây dựng nguồn học liệu mở phục vụ giảng dạy 
và học tập cho các trường THPT tỉnh Hậu Giang" : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. 
Đề tài cấp tỉnh / Ths. Nguyễn Hùng Nhiên chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. 
- 55 tr. : Minh họa, bảng; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang 
+ Môn loại: 378.130721095 / X126D 

- Mã kho: DC 240 
 

156/. 10 năm Phát thanh truyền hình Hậu Giang : Kỷ niệm 10 năm thành lập Đài 
phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang (23/02/2004-23/02/2014) / Đài Phát thanh 
truyền hình Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 164 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái quát quá trình xây dựng và phát triển, những khó khăn, thách thức 
và những thành công trong 10 năm qua do tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức đài Phát 
thanh Truyền hình Hậu Giang gặt hái được.... 

+ Môn loại: 384.550959792 / M558N 
- Mã kho: DC 207 

 
157/. HUỲNH VƯƠNG THU MINH. Khảo sát hiện trạng hạ tầng cao trình thủy 

văn và kế hoạch quản lý nước tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân huyện Phụng Hiệp, 
tỉnh Hậu Giang : Báo cáo chuyên đề 3. Đề tài cấp tỉnh / ThS. Huỳnh Vương Thu Minh 
trưởng chuyên đề. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 88 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 551.48 / KH100S 

- Mã kho: DC 346 
 

158/. Biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh 
Hậu Giang : Sổ tay tuyên truyền / Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh 
Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Tài nguyên và Môi trường, 2012. - 75 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 551.68 / B305Đ 
- Mã kho: ETD 210 

 
159/. Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ và 

vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang : Sổ tay tuyên truyền 
/ Sở Khoa học và Công nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 
2019. - 130 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 551.68 / Đ107G 
- Mã kho: DC 361 

 
160/. NGUYỄN HUỲNH THÚY DIỆU. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá 

trình dạy - học và thiết lập thư viện quản lý dữ liệu để phục vụ giảng dạy môn sinh học ở 
trường THPT : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / CN. Nguyễn Huỳnh 
Thúy Diệu chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 131 tr. : Ảnh; 30 cm.. - 1 
CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 



Tóm tắt: Thiết kế phần mềm tích hợp sử dụng ngoại mạng: "Thư viện quản lý dữ 
liệu" bằng phần mềm Powerpoit, Flash player; Phần mềm còn có khả năng trích hợp 
online: Thiết kế "Thư viện quản lý dữ liệu" bằng phần mềm Moodle.. 

+ Môn loại: 570.785 / Ư556D 
- Mã kho: DC 300 

 
161/. BÙI THỊ BÍCH LIÊN. Khảo sát hiện trạng chất lượng môi trường đất và nước 

theo kiểu sử dụng đất tự nhiên và canh tác nông nghiệp tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa 
Xuân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo chuyên đề 2. Đề tài cấp tỉnh / ThS. 
Bùi Thị Bích Liên trưởng chuyên đề. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 30 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 577 / KH100S 

- Mã kho: DC 345 
 
162/. Khảo sát hiện trạng và hiệu quả kinh tế xã hội các mô hình canh tác nông 

nghiệp - cảnh quan tự nhiên kết hợp canh tác tiềm năng du lịch sinh thái tại Trung tâm 
Nông nghiệp Mùa Xuân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo chuyên đề 8. Đề 
tài cấp tỉnh / TS. Ngô Thị Thanh Trúc trưởng chuyên đề; Lê Văn Dũ. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2018. - 228 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 577 / KH108S 

- Mã kho: DC 351 
 
163/. TRẦN THỊ KIM HỒNG. Xây dựng bản đồ chi tiết hạ tầng và phân bố động 

vật theo kiểu sử dụng đất tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân huyện Phụng Hiệp, tỉnh 
Hậu Giang : Báo cáo chuyên đề 1. Đề tài cấp tỉnh / TS. Trần Thị Kim Hồng trưởng 
chuyên đề. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 61 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu thực địa, xử lý số liệu và vẽ bản đồ cơ sở hạ tầng, phương 

pháp xử lý số liệu đa dạng sinh học, đánh giá chất lượng đất và nước.... 
+ Môn loại: 577 / X126D 

- Mã kho: DC 344 
 
164/. NGUYỄN VĂN CÔNG. Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm 

tích trong thuỷ vực sông hậu (Đoạn cua Thị trấn Mái dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 
Giang) : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / PGS. TS Nguyễn Văn 
Công chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2020. - 172 tr. : Biểu bảng, hình ảnh; 29 
cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra thông tin nền về đặc điểm lý, hoá nước mặt và trầm 

tích; đặc điểm thành phần loài, sinh lượng và sinh khối động vật đáy trong vùng nghiên 
cứu từ thời điểm trước và giai đoạn đầu khi nhà máy Lee&Man xả nước thải sau xử lý 
vào sông Hậu.. 

+ Môn loại: 577.70959792 / H305T 



- Mã kho: DC 388 
 
165/. NGUYỄN HOÀI BẢO. Khảo sát hiện trạng và thành phần chim tại Trung tâm 

Nông nghiệp Mùa Xuân, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo chuyên đề 5. Đề tài cấp tỉnh / ThS. 
Nguyễn Hoài Bảo trưởng chuyên đề. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 58 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 577.8 / KH108S 

- Mã kho: DC 348 
 
166/. LÊ VĂN DŨ. Khảo sát hiện trạng và thành phần cá tự nhiên tại Trung tâm 

Nông nghiệp Mùa Xuân, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo chuyên đề 6. Đề tài cấp tỉnh / ThS. Lê 
Văn Dũ trưởng chuyên đề. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 54 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 577.8 / KH108S 

- Mã kho: DC 349 
 
167/. PHÙNG THỊ HẰNG. Khảo sát hiện trạng xây dựng vườn thực vật phục hồi 

nhóm cây bản địa tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo 
chuyên đề 7. Đề tài cấp tỉnh / ThS. Phùng Thị Hằng trưởng chuyên đề. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2018. - 44 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 577.8 / KH108S 

- Mã kho: DC 350 
 
168/. DƯƠNG VĂN NI. Quản lý, bảo vệ và phát triển vườn chim Trung tâm Nông 

nghiệp Mùa Xuân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa 
học. Dự án cấp tỉnh / TS. Dương Văn Ni chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 
471 tr.; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ. 
Tóm tắt: Quản lý, bảo vệ và phát triển vườn chim là Dự án nghiên cứu các vấn đề 

về đa dang sinh học tập trung nghiên cứu 9 chuyên đề cụ thể về đặc điểm vị trí địa lý, 
điều kiện tự nhiên, cở sở hạ tầng, môi trường đất, khảo sát đặc tính của các loài động, 
thực vật quý hiếm thuộc danh sách được bảo tồn tại khu vực bảo tồn thiên nhiên Nông 
trường Mùa Xuân. 

+ Môn loại: 577.80959792 / QU105L 
- Mã kho: DC 343 

 
169/. TẤT ANH THƯ. Phát triển các dòng vi sinh vật bản địa có lợi trong đất cho 

việc ứng dụng các mô hình luân canh bền vững trên đất phèn tỉnh Hậu Giang : Báo cáo 
kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Tất Anh Thư chủ nhiệm đề tài. - 
Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 139 tr.; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu phát triển các dòng vi sinh vật bản địa có lợi trong đất cho 

việc ứng dụng các mô hình luân canh bền vững trên đất phèn trên địa bàn tỉnh để tìm ra 



loại cây màu luân canh phù hợp với cây lúa có kết hợp với các dòng vi sinh vật cố định 
đạm, hòa tan lân và Trichoderma trên vùng đất phèn tỉnh Hậu Giang.. 

+ Môn loại: 579 / PH110T 
- Mã kho: DC 329 

 
170/. DƯƠNG THUÝ YÊN. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ điều tra 

hiện trạng động thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Dương Văn Hùng chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : 
Knxb, 2013. - 195 tr. : Ảnh, bảng; 30 cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Điều tra, phân loại khoa học các loài động vật, thực vật của Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng. Đánh giá độ đa dạng của các loài động thực vật được 
nghiên cứu. So sánh kết quả điều tra của đề tài với các số liệu điều tra trước đây. Một số 
nguyên nhân tác động đến độ đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc 
Hoàng và đề ra một số giải pháp khắc phục. 

+ Môn loại: 580 / NGH305C 
- Mã kho: DC 270 

171/. NHÂM HÙNG. Long Mỹ xưa và nay / Nhâm Hùng biên soạn. - Thành phố 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 244 tr. : Hinh ảnh; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân huyện Long Mỹ 
Tóm tắt: Khắc họa những nét đặc trưng về lịch sử mở đất, những chiến công tiêu 

biểu trong giữ đất của Long Mỹ xưa từ buổi đầu khẩn hoang cho đến trước năm 1975. 
Nêu bật những thành quả công cuộc xây dựng và phát triển Long Mỹ ngày nay 
(1975-2010). 

+ Môn loại: 597.92 / L431M 
- Mã kho: DC 279 

 
172/. Kỷ yếu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2004-2010 / Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng Khoa học Công nghệ. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2010. - 
204 tr. : Minh họa; 29 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu của 52 đề tài, dự án được thực hiện 
tại tỉnh giai đoạn 2004-2010. 

+ Môn loại: 607.259792 / K600Y 
- Mã kho: DC 175 

 
173/. Kỷ yếu các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2011-2015 / Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng Khoa học Công nghệ. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2015. - 
428 tr. : Minh họa; 29 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt kết quả nghiên cứu của 78 đề tài, dự án được thực hiện 
tại tỉnh giai đoạn 2011-2015. 

+ Môn loại: 607.259792 / K600Y 
- Mã kho: DC 288 



 
174/. Sơ lược lịch sử truyền thống ngành y tế Long Mỹ trong thời chiến, 1951 - 

1975. - [Cần Thơ] : Trung tâm Y tế Long Mỹ, 2001. - 54 tr.; 21 cm. 
Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của ngành y tế huyện Long Mỹ, hoàn 

cảnh ra đời của ngành, hoạt động phục vụ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước.. 

+ Môn loại: 610.59792 / S460L 
- Mã kho: DC 6 

 
175/. TRẦN VĂN HẢI. Nghiên cứu tình hình đái tháo đường và kiến thức, thực 

hành dự phòng biến chứng ở người dân 30 - 64 tuổi tại tỉnh Hậu Giang năm 2011 : Báo 
cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / Bs. Trần Văn Hải chủ nhiệm đề tài. - 
Hậu Giang : [Knxb], 2019. - 80 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng mắc bệnh đái tháo đường và các yếu tố 

liên quan ở lứa tuổi 30 - 64 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2011.. 
+ Môn loại: 616.40959792 / NGH305C 

- Mã kho: DC 364 
 
176/. NGUYỄN THANH TÙNG. Nghiên cứu tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu 

học sau can thiệp ở tỉnh Hậu Giang năm 2017-2018 : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa 
học. Đề tài cấp tỉnh / BS.CKII. Nguyễn Thanh Tùng. - Hậu Giang : [Knxb], 2021. - 106 
tr. : Ảnh, Minh họa; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu cung cấp thông tin khoa học về thực trạng, cường độ và các 

yếu tố liên quan đến nhiễm giun truyền qua đất; thời gian tái nhiễm, cường độ và các yếu 
tố liên quan đến tái nhiễm sau can thiệp bằng Mebendazole 500mg cho học sinh tiểu học.. 

+ Môn loại: 616.59792 / NGH305C 
- Mã kho: DC 392 

 
177/. NGUYỄN VĂN ÚT. Nghiên cứu đặc điểm và các yếu tố liên quan của nhiễm 

trùng bệnh viện tại Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học dự án cấp tỉnh / 
BS.CKII. Nguyễn Văn Út. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 85 tr. : Bảng; 29 cm.. - 
1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu mô tả được thực trạng nhiễm trùng bệnh viện, các đặc điểm 

của nhiễm trùng bệnh viện tại Hậu Giang và các yếu tố nguy cư gây nhiễm trùng bệnh 
viện. Nghiên cứu là cơ sở để ngành Y tế Hậu Giang và các cơ sở khám chữa bệnh xác 
định được thực trạng nhiễm trùng bệnh viện tại đơn vị mình từ đó có giải pháp khắc phục 
như đầu tư về cơ sở và nguồn nhân lực cho công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, để 
đào tạo nhân lực y tế đáp ứng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, xây dựng quy trình kiểm 
soát nhiễm khuẩn và cập nhật phác đồ điều trị phù hợp.. 

+ Môn loại: 616.9027 / NGH305C 
- Mã kho: DC 321 



 
178/. LÊ NGỌC MINH. Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật thể thuỷ tinh bằng 

phương pháp Phaco và ngoài bao : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / 
BSCKI. Lê Ngọc Minh chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 
2012. - 70 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 617.742059 / NGH305C 

- Mã kho: DC 244 
 
179/. TRẦN THỊ LÀI. Nghiên cứu tình hình viêm nhiễm đường sinh dục dưới ở 

phụ nữ trong diện tuổi sinh đẻ tỉnh Hậu Giang năm 2011 : Báo cáo kết quả nghiên cứu 
khoa học đề tài cấp tỉnh / BSCKII. Trần Thị Lài chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa 
học và Công nghệ, 2012. - 80 tr. : Hình ảnh; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 618.10084 / NGH305C 

- Mã kho: DC 264 
 
180/. Tài liệu về tân tạo một phà kéo tay 18 tấn để tái lập bến đò Cái Tư tại km. 

236+750 tỉnh Chương Thiện. - [Kđ] : [Knxb], [1972]. - 12 tr. : Bảng đồ; 31 cm. 
Tóm tắt: Tờ trình về việc tân tạo phà kéo tay 18 tấn để tái lập bến đò Cái Tư tại 

km. 236+750, Thông báo Số 3582/PTHT/BĐPT/KHPT .... 
+ Môn loại: 623.829 / T103L 

- Mã kho: DC 20 
 
181/. Kỷ yếu ngành xây dựng tỉnh Hậu Giang - 5 năm hình thành và phát triển 2004 

- 2009. - Hậu Giang : [Knxb], 2009. - 143 tr. : Minh họa; 24 cm. 
Tóm tắt: Quá trình hình thành và phát triển của ngành xây dựng tỉnh Hậu Giang 

giai đoạn 2004 - 2009. 
+ Môn loại: 624.0959792 / K600Y 

- Mã kho: DC 199 
 
182/. NGUYỄN ĐÌNH VƯỢNG. Nghiên cứu các giải pháp KHCN để nâng cao và 

hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ phát triển các mô hình sản xuất nông - 
Ngư nghiệp kết hợp xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên 
cứu khoa học đề tài cấp tỉnh. Bản đã chỉnh sửa theo đề nghị của Hội đồng nghiệm thu cấp 
tỉnh / ThS. Nguyễn Đình Vượng. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 337 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 
1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu đề xuất được các giải pháp nâng cao chất, hiện đại hóa hệ 

thống thủy lợi nội đồng theo các tiểu vùng sinh thái phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
nông - ngư nghiệp và phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đề xuất được 
các mô hình hệ thống thủy lợi mẫu khác nhau phù hợp với từng vùng sinh thái phục vụ 
các mô hình sản xuất và phát triển xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Lập thiết kế quy 



hoạch ít nhất cho 01 mô hình hệ thống thủy lợi mẫu, hoàn chhỉn phục vụ sản xuất và phát 
triển xã nông thôn mới trên 01 xã điển hình.. 

+ Môn loại: 627.52 / NGH305C 
- Mã kho: DC 320 

 
183/. NGUYỄN VĂN LÒNG. Đánh giá hiệu quả của hệ thống lọc nước giếng 

khoan cải tiến ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học 
đề tài cấp tỉnh / KS. Nguyễn Văn Lòng. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 71 tr. : Ảnh; 29 
cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả xử lý nước giếng khoan của hệ thống lọc cải tiến. Đánh 

giá hiệu quả kinh tế, sự chấp nhận của người dân và khả năng nhân rộng của hệ thống. 
Khảo sát chọn hộ tham gia đề tài tại 02 xã Vĩnh Viễn và Thuận Hưng, huyện Long Mỹ 
(Mỗi xã 04 hệ thống). Lắp đặt hệ thống lọc nước giếng khoan cải tiến cho 08 hộ nghèo 
(đã có giếng khoan). Thu mẫu trước và sau khi hệ thống lọc, phân tích, đánh giá chất 
lượng nước xét nghiệm theo 10 chỉ tiêu theo quy chuẩn Quốc gia QCVN 02:2009 của Bộ 
Y tế đối với nước sử dụng cho hộ gia đình. Phỏng vấn 400 hộ dân khu vự lắp đặt 08 hệ 
thống lọc nước giếng khoa cải tiến về chất lượng nước, về tiện ích sử dụng... nhằm xác 
định khả năng chấp nhận của người dân và khả năng nhân rộng hệ thống cho những vùng 
có điều kiện tương tự.. 

+ Môn loại: 628.114 / Đ107G 
- Mã kho: DC 318 

 
184/. NGUYỄN VĂN CÔNG. Sử dụng Enzyme cholinesterase để đánh giá nước 

nhiễm bẩn thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng của thuốc đến cá lóc đồng (Channa 
Striata) : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / TS. Nguyễn Văn Công 
chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2012. - 102 tr. : Minh hoạ; 
30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 628.16 / S550D 

- Mã kho: DC 254 
 
185/. HUỲNH THÀNH ĐẠM. Nghiên cứu và thủ nghiệm xử lý nước thải hầm cầu 

bằng mô hình đất ngập nước nhân tạo : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp 
tỉnh / Huỳnh Thành Đạm chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Knxb, 2012. - 75 tr. : Minh hoạ; 
30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 628.162 / NGH305C 

- Mã kho: DC 238 
 
186/. HUỲNH TẤN VỤ. Nghiên cứu sử dụng cỏ Vetiver để xử lý nước thải từ các 

bãi rác và nước thải sản xuất : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Ths. 
Huỳnh Tấn Vụ chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2012. - 83 tr. 
: Minh hoạ; 1 CD-ROM 



ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 628.162 / NGH305C 

- Mã kho: DC 230 
 
187/. TRẦN NGỌC THỂ. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ đánh 

giá hiện trạng và cảnh báo một số dịch hại cây lúa tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / KS. Trần Ngọc Thể chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : 
Knxb, 2017. - 146 tr. : Bảng; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 630.223 / Ư556D 

- Mã kho: DC 359 
 
188/. VÕ QUANG MINH. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử 

dụng bền vững đất nông nghiêp tỉnh Hậu Giang : Báo cáo tổng kết. Đề tài cấp tỉnh / GS. 
TS. Võ Quang Minh. - Cần Thơ : [Knxb], 2021. - 218 tr. : Ảnh, minh họa; 29 cm.. - 1 
CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài đánh giá những thuận lợi. khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của 

người dân và xác định độ phì nhiêu đất, các trở ngại cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh 
làm cơ sở đề xuất các vùng sản xuất và giải pháp nhằm cải thiện độ phì nhiêu đất phục vụ 
phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 630.70959792 / Đ107G 
- Mã kho: DC 391 

 
189/. NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 

thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp của người nông dân tỉnh 
Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / CN. Nguyễn Thị 
Hoàng Anh chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2019. - 147 tr.. : Biểu bảng; 29 cm.. - 
1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài mang lại những lợi ích thiết thực, là nguồn tài liệu tham khảo trong 

việc quy hoạch thúc đẩy và phát triển ứng dụng những tiến bộ KHKT vào sản xuất nông 
nghiệp, đặc biệt là ở những nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh nơi mà người nông dân ít có 
điều kiện tiếp cận với những tiến bộ KHKT nên việc ứng dụng vào sản xuất còn rất hạn 
chế.. 

+ Môn loại: 630.70959792 / NGH305C 
- Mã kho: DC 382 

 
190/. NGUYỄN MỸ HOA. Sản xuất Biochar từ phế thải nông nghiệp ở Hậu Giang 

và hiệu quả trong cải thiện độ phì nhiêu đất và gia tăng năng suất cây trồng : Báo cáo kết 
quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Nguyễn Mỹ Hoa chủ nhiệm đề tài. - 
Hậu Giang : Knxb, 2014. - 446 tr. : Ảnh, biểu đồ; 30 cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 



Tóm tắt: Ứng dụng thành công kỹ thuật mới trên thế giới để sản xuất lò đốt sử 
dụng trấu và các phế thải nông nghiệp ở ĐBSCL và tạo ra được sản phẩm Biochar từ trấu 
có chất lượng để phục vụ cho công tác nghiên cứu và sản xuất sử dụng để bón vào đất. 
Biohcar cần được kết hợp với bón phân compst để cải thiện tính chất đất và gia tăng năng 
suất cây trồng. 

+ Môn loại: 631.4 / S105X 
- Mã kho: DC 278 

 
191/. TRẦN VĂN HÂU. Hoàn thiện quy trình xử lý ra hoa, quy trình phòng trừ sâu 

bệnh hạt xoài, quy trình thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, đóng gói và vận chuyển xoài cát 
Hòa Lộc : Chuyên đề 22 / PGS. TS. Trần Văn Hâu. - Hậu Giang : [Knxb], 2016. - 65 tr. : 
Bảng; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Giới thiệu quy trình xử lý ra hoa, quy trình phòng trừ sâu bệnh hạt xoài, 

quy trình thu hoạch, xử lý sau thu hoạch, đóng gói và vận chuyển xoài cát Hòa Lộc.. 
+ Môn loại: 631.5 / H406T 

- Mã kho: DC 310 
 
192/. TRẦN VĂN DŨNG. Ứng dụng hệ thống hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông 

nghiệp (DSSAT) để tăng năng suất và chất lượng mía ở tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / ThS. Trần Văn Dũng chủ nhiệm đề tài, Ths. Lê 
Xuân Tý, Ks. Phan Toàn Nam. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2011. - 76 tr. : 
Minh họa; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

Đầu trang bìa sách ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công 
nghệ 

+ Môn loại: 631.5 / Ư556D 
- Mã kho: DC 235 

 
193/. LÊ VĂN HOÀ. Bảo quản tươi và kéo dài thời gian tồn trữ trái cam mật, Cam 

sành, cam soàn, quýt đường và bưởi Năm Roi tại Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên 
cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Pgs. Ts. Lê Văn Hoà chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở 
Khoa học và Công nghệ, 2011. - 151 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 631.568 / B108Q 

- Mã kho: DC 226 
 
194/. CAO NGỌC ĐIỆP. Ứng dụng phân sinh học đa chủng bón cho cây lúa cao 

sản và cây khóm trồng trong tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề 
tài cấp tỉnh / PGS. TS. Cao Ngọc Điệp chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và 
Công nghệ, 2012. - 85 tr. : Minh họa; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 631.8 / Ư556D 

- Mã kho: DC 263 
 



195/. CAO NGỌC ĐIỆP. Ứng dụng chế phẩm sinh học Bio-Floc xử lý nước ao nuôi 
cá và tận dụng chất thải sản xuất phân hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng ở tỉnh Hậu Giang 
: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / GS. TS. Cao Ngọc Điệp chủ 
nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 91 tr. : Ảnh màu; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết về quá trình nghiên cứu, ứng dụng Khoa học từ chế 

phẩm sinh học để xử lý nước và tận dụng chất thải sản xuất phân hữu cơ - vi sinh bón cho 
cây trồng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.. 

+ Môn loại: 631.8 / Ư556D 
- Mã kho: DC 294 

 
196/. TRỊNH QUANG KHƯƠNG. Sử dụng các dòng nấm Trichoderma SPP., vi 

khuẩn cố định đạm và vi khuẩn hoà tan lân để xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ vi sinh bón 
cho ruộng lúa sản xuất theo hướng hữu cơ ruộng ở Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên 
cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / TS. Trịnh Quang Khương chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2013. - 123 tr. : Minh hoạ, bảng; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long 
+ Môn loại: 631.859792072 / S550D 

- Mã kho: DC 242 
 
197/. TRẦN VĂN HAI. Nghiên cứu và xây dựng quy trình sản xuất virus gây bệnh 

côn trùng nucleopolyhedrovirus (NPV) trong phòng trị nhóm sâu ăn lá hại rau màu tại 
tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS.TS. Trần 
Văn Hai. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 169 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu ứng dụng sản phẩm sinh học để quản lý sâu ăn tạp gây hại 

trên rau màu nhằm hạn chế một phần thuốc trừ sâu. Nâng cao giá trị nông sản của người 
dân và bảo vệ được sức khỏe của người tiêu dùng.. 

+ Môn loại: 632.6 / NGH305C 
- Mã kho: DC 316 

 
198/. BÙI THỊ NGA. Đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ, 

carbamate và cúc tổng hợp trên các sông rạch chính tại tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Bùi Thị Nga chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2014. - 92 tr. : Bảng; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đánh giá dư lượng thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ và carbamate trong nước 

trên ruộng lúa, kênh nội đồng và sông rạch chính. Đánh giá được dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật trong đất va bùn trên 3 loại hình thuỷ vực khác nhau. Đánh giá tương quan giữa 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong bùn đáy với động vật đáy .... 

+ Môn loại: 632.9 / Đ107G 
- Mã kho: DC 271 

 



199/. NGUYỄN VĂN HỒNG. Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo 
sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở tỉnh Hậu 
Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / TS. Nguyễn Văn Hồng 
chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2019. - 141 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài góp phần xây dựng cơ sở khoa học về tính toán xây dựng hệ thống 

giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống 
thiên tai ở tỉnh Hậu Giang và có thể áp dụng cho các khu vực lân cận.. 

+ Môn loại: 632.90959792 / NGH305C 
- Mã kho: DC 358 

200/. TRẦN NGHĨA BÌNH. Nâng cao khả năng cạnh tranh của các hợp tác xã sản 
xuất giống lúa trong vùng lúa chất lượng tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu 
khoa học đề tài cấp tỉnh. Bản đã chỉnh sửa theo đề nghị của Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh 
/ ThS. Trần Nghĩa Bình. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 108 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 
1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Cải thiện chất lượng lúa giống, nhân rộng những giống lúa mới, giảm giá 

thành, định ra giá bán cạnh tranh, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm và đẩy mạnh 
hoạt động marketing. Chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất giống, kiểm định, kiểm 
nghiệm chất lượng sản phẩm để cải thiện năng suất chất lượng và nâng cao thu nhập cho 
nông dân, xã viên HTX. Xây dựng mô hình HTX sản xuất và cung cấp hạt giống lúa cấp 
xác nhận chất lượng tại địa phương. Tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp phong trào HTX trong 
tỉnh phát triển mạnh góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới và cánh đồng mẫu 
lớn của tỉnh. Giải quyết tình trạng thiếu giống hiện nay của nông dân trên địa bàn tỉnh.. 

+ Môn loại: 633.1 / N122C 
- Mã kho: DC 319 

 
201/. NGUYỄN THỊ KIỀU. Nghiên cứu các giải pháp giảm độ ngộ độc hứu cơ lúa 

trên vùng canh tác lúa 3 vụ ở Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài 
cấp tỉnh / ThS. Nguyễn Thị Kiều chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 161 tr.; 
29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình canh tác của các địa phương canh tác lúa 3 vụ có 

các đặc điểm thổ nhưỡng đặc trưng, đề xuất các giải pháp canh tác hữu hiệu, giải pháp xử 
lý canh tác hợp lý bền vững.. 

+ Môn loại: 633.1 / NGH305C 
- Mã kho: DC 340 

 
202/. PHẠM HOÀI AN. Trình diễn và xây dựng quy trình kỹ thuật phù hợp cho các 

giống lúa có năng suất, chất lượng cao làm nền tảng phục vụ cho phát triển sản xuất của 
khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa 
học. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh / Ths. Phạm Hoài An chủ nhiệm đề tài. - Hậu 
Giang : [Knxb], 2018. - 75 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 



Tóm tắt: Nghiên cứu khảo sát hiện trạng canh tác lúa của nông dân trong vùng; 
Nghiên cứu chọn giống lúa khảo nghiệm phù hợp; Xây dựng mô hình trình diễn; Tổ chức 
Hội thảo đầu bờ và tập huấn và chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất các giống lúa 
năng suất, chất lượng cao. Giải quyết tình trạng thiếu giống hiện nay của nông dân trên 
địa bàn tỉnh.. 

+ Môn loại: 633.1 / TR312D 
- Mã kho: DC 333 

 
203/. TRỊNH QUANG KHƯƠNG. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh 

tác lúa - màu trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu 
khoa học. Đề tài cấp tỉnh / TS. Trịnh Quang Khương chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2020. - 100 tr. : Biểu bảng, hình ảnh; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài đã cung cấp những số liệu khoa học quan trọng cả về giống lúa 

thích ứng và biện pháp canh tác thích ứng. Mô hình đã góp phần xã hội hoá công tác 
giống tại chỗ cho địa phương, mặt khác tính mới của Đề tài thể hiện ở việc áp dụng đồng 
bộ cả về giống lúa chống chịu mặn và biện pháp canh tác tổng hợp, ứng dụng phân hữu 
cơ sinh học, chất khử mặn cho đất và đã trở thành giải pháp canh tác lúa thích ứng với 
biến đổi khí hậu, đặc biệt tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng trầm trọng ở 
tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 633.10959792 / Ư556D 
- Mã kho: DC 385 

 
204/. CHÂU MINH KHÔI. Xây dựng mô hình canh tác lúa sử dụng tiết kiệm nước 

tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Châu Minh Khôi Chủ nhiệm dự án. - 
Hậu Giang : [Knxb], 2020. - 117 tr. : Biểu bảng, hình ảnh; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu giúp anh tác lúa áp dụng tưới nước tiết kiệm giúp giảm thất 

thoát nước do chảy tràn mặt so với ngập liên tục, giúp giảm mất đạm và lân góp phần 
giảm ô nhiễm nguồn nước và giảm bốc thoát khí gây hiệu ứng nhà kính CH4 và N2O.. 

+ Môn loại: 633.10959792 / X126D 
- Mã kho: DC 386 

 
205/. NGUYỄN VĂN NGẤU. "Bảo quản lúa giống bằng túi yếm khí" : Báo cáo kết 

quả thực hiện dự án cấp tỉnh / ThS. Nguyễn Văn Ngấu chủ nhiệm dự án. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2013. - 42 tr. : Minh họa; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang 
+ Môn loại: 633.18 / B108Q 

- Mã kho: DC 261 
 
206/. Nghiên cứu biện pháp canh tác giảm thiểu thiệt hại sản xuất lúa ở vùng xâm 

nhập mặn tại Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / ThS. 



Nguyễn Quốc Khương, PGS.TS. Nguyễn Thành Hối, GS.TS. Ngô Ngọc Hưng.... - Hậu 
Giang : [Knxb], 2016. - 102 tr. : Hình ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài xác định được giống lúa và biện pháp bón phân kết hợp (bón vôi 

với phun KNO3) góp phần giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của xâm nhập mặn. Ước 
lượng được thiệt hại do mặn ở các nồng độ tưới mặn khác nhau cũng như đề nghị lịch 
tưới hợp lý.. 

+ Môn loại: 633.18 / NGH305C 
- Mã kho: DC 313 

 
207/. CHÂU MINH KHÔI. Xây dựng mô hình canh tác thích hợp trên nền đất lúa 

bị nhiễm mặn tại tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / 
TS. Châu Minh Khôi chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 143 tr. : Ảnh minh 
họa; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đánh giá được hiện trạng nhiễm mặn của đất; Đề xuất có hiệu quả giúp 

cải tạo đất phèn, đất mặn; Xây dựng các mô hình luân canh lúa - màu đem lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn và tăng khả năng sử dụng đồng vốn so với mô hình lúa - lúa và làm tăng 
hàm lượng N và P hữu dụng trong đất, làm thay đổi các đặc tỉnh hóa học đất theo chiều 
hướng có lợi cho môi trường đất. 

+ Môn loại: 633.1859792 / X126D 
- Mã kho: DC 295 

 
208/. HUỲNH QUANG TÍN. Cải thiện chất lượng hạt giống lúa cấp nông hộ tỉnh 

Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / TS. Huỳnh Quang Tín. 
- Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 128 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Bổ sung và chuẩn hóa quy trình sản xuất lúa giống cộng đồng (đạt tiêu 

chuẩn chất lượng cấp xác nhận). Xây dựng quy trình kỹ thuật quản lý nước " ngập khô 
xen kẽ" áp dụng cho ruộng sản xuất lúa giống không bị đổ ngã, tắng năng suất và chất 
lượng hạt giống nông hộ. Chuẩn hóa phương pháp và nội dung huấn luyện nông dân về 
sản xuất lúa giống cộng đồng. Thiết lập bộ tiêu chí đánh giá chất lượng huấn luyện và 
mức độ hài lòng của nông dân tham gia lớp FFS về sản xuất lúa giống đã xuất bản và tư 
liệu cho tham khảo.. 

+ Môn loại: 633.187 / C103T 
- Mã kho: DC 314 

 
209/. TRẦN VŨ PHẾN. Ứng dụng vi khuẩn vùng thân, lá và vùng rễ lúa kết hợp 

với dẫn xuất từ Chitosan để phòng trừ một số bệnh hại quan trọng vè kích thích tăng 
trưởng cây lúa : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Trần Vũ 
Phến chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 210 tr.; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Gồm 8 nội dung: Tuyển chọn các vi sinh vật có lợi và dẫn xuất từ chitosan 

kiểm soát được các bệnh hại trên lúa; Xác định khả năng kích thích và tăng cường tính 



chống chịu của cây lúa với điều kiện môi trường bất lợi; Nhận diện các vi khuẩn triển 
vọng dựa theo các đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái; Khả năng kiểm soát bệnh và 
kích thích cây lúa tăng trưởng; Xác định các thông số về điều kiện môi trường nuôi ảnh 
hưởng trên sự sinh trưởng và phát triển; Xây dựng quy trình ứng dụng sản phẩm thử 
nghiệm và các mô hình trình diễn kết hợp với tổ chức Hội thảo chuyển giao kết quả 
nghiên cứu.. 

+ Môn loại: 633.187 / Ư556D 
- Mã kho: DC 324 

 
210/. NGUYỄN THỊ LANG. Nghiên cứu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa giống lúa 

Hậu Giang 2 cho tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / 
GS. TS. Nguyễn Thị Lang chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 61 tr.; 30 cm.. 
- 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 633.18759792 / NGH305C 

- Mã kho: DC 299 
 
211/. VÕ THỊ GƯƠNG. Xây dựng vùng lúa sản xuất theo quy trình Globalgap tại 

tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / GS. TS. Võ Thị 
Gương chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2012. - 50 tr. : Minh 
họa; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 633.188 / X126D 

- Mã kho: DC 239 
 
212/. TRẦN THỊ NGỌC HUÂN. Nghiên cứu phát triển các mô hình luân canh bền 

vững hợp sinh thái nhằm chuyển đổi cơ cấu ba vụ lúa ở Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Ths. Trần Thị Ngọc Huân chủ nhiệm đề tài. - Hậu 
Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2012. - 121 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 633.1882 / NGH305C 

- Mã kho: DC 252 
 
213/. NGUYỄN THANH TUYỀN. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật để xây dựng các 

mô hình chuyên canh lúa và mía cho vùng đất phèn thuộc xã Phương Bình, huyện Phụng 
Hiệp, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / CN. 
Nguyễn Thanh Tuyền chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [knxb], 2015. - 55 tr. : Ảnh màu; 
30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu các mô hình tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông 

nghiệp đặc biệt là cây lúa và mía cho vùng đất phèn; Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến 
nhân dân trong và ngoài vùng dự án, như quy trình sản xuất lúa "một phải năm giảm", 
biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên lúa, mô hình trồng hoa trên ruộng lúa, kỹ thuật 



canh tác mía nguyên liệu, biện pháp quản lý dịch hại mía, biện pháp quản lý dinh dưỡng 
lúa, mía, ứng dụng chế phẩm nấm xanh.... 

+ Môn loại: 633.18859792 / Ư556D 
- Mã kho: DC 301 

 
214/. NGÔ NGỌC HƯNG. Ứng dụng biện pháp tổng hợp trong quản lý dinh dưỡng 

và dịch hại cho sản xuất mía nguyên liệu trên đất phèn tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / GS. TS. Ngô Ngọc Hưng chủ nhiệm đề tài; Trần 
Ngọc Thể, Trần Hoàng Anh...thành viên. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 406 tr.; 30 cm.. - 
1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 633.59792 / Ư556D 

- Mã kho: DC 293 
 
215/. VÕ HỒNG TÚ. Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm ngành mía đường tỉnh Hậu 

Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / TS. Võ Hồng Tú chủ 
nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2019. - 166 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu góp phần cung cấp bức tranh tổng thể ngành hàng sản xuất 

mía đường tỉnh Hậu Giang từ quá trình sản xuất đến tiêu thụ. Kết quả nghiên cứu còn là 
nguồn tài liệu tham khảo cho đào tạo đại học và cao học các ngành Kinh tế Nông nghiệp, 
Kinh doanh nông nghiệp, Phát triển Nông thôn và Khuyến nông. 

+ Môn loại: 633.610959792 / NGH305C 
- Mã kho: DC 362 

 
216/. NGUYỄN ĐỨC QUANG. Nghiên cứu tuyển chọn giống mía có năng suất, 

chất lượng cao phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên 
cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / TS. Nguyễn Đức Quang chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : 
Knxb, 2012. - 61 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 633.612 / NGH305C 

- Mã kho: DC 250 
​

 
217/. NGUYỄN MINH CHƠN. Xây dựng mô hình cây mía cho hiệu quả sản xuất 

cao : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Nguyễn Minh Chơn 
chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2012. - 89 tr. : Minh họa; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 633.618 / X126D 

- Mã kho: DC 245 
 
218/. LÊ MỸ HẠNH. Kỹ thuật trồng cacao (Theobroma cacao L.) ở Hậu Giang / 

ThS. Lê Mỹ Hạnh. - Hậu Giang : Sở Khoa học Công nghệ, 2012. - 48 tr. : Hình ảnh; 21 
cm. 



Chế bản điện tử tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Sơ lược về cây cacao, kỹ thuật canh tác, môi trường sinh thái, quy trình 

thu hoạch và sơ chế hạt cacao. 
+ Môn loại: 633.748095979 / K600T 

- Mã kho: DC 100 
219/. LÊ HOÀNG XUYÊN. Nghiên cứu xây dựng mô hình tiêu tràn hiệu quả và 

bền vững ở tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / TS. 
Lê Hoàng Xuyên chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2020. - 126 tr. : Biểu bảng, 
hình ảnh; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài cung cấp những kiến thức canh tác mô hình tiêu tràm, sử dụng lá 

tràm để hạn chế gây hại của tuyến trùng trên cây hồ tiêu. Hiệu quả kinh tế của các mô 
hình lúa, khóm, tiêu tràm. Qua đó giúp nông dân chế phẩm hiệu quả trong phòng, trị 
tuyến trùng, nấm bệnh hại và thân thiện môi trường. 

+ Môn loại: 633.80959792 / NGH305C 
- Mã kho: DC 384 

 
220/. TRẦN VĂN HẬU. Ứng dụng quy trình kỹ thuật nâng cao năng suất, chất 

lượng và rải vụ xoài cát Hòa Lộc đạt tiêu chuẩn VIETGAP tại huyện Châu Thành A, tỉnh 
Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học dự án cấp tỉnh / PGS.TS. Trần Văn 
Hậu. - Hậu Giang : [Knxb], 2016. - 148 tr. : Hỉnh ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và công nghệ 
Tóm tắt: Ứng dụng quy trình kỹ thuật canh tác xoài ra hoa rải vụ để cải thiện năng 

suất, chất lượng, trong đó áp dụng một số kỹ thuật quan trọng như tỉa cành, tạo tán, bón 
phân cân đối, xử lý ra hoa và đặc biệt là biện pháp bao trái để quản lý dịch bệnh thán thư 
và đốm đen vi khuẩn là nhu cầu bức xúc để pháp triển vùng xoài cát Hòa Lộc của huyện 
Châu Thành A thành vùng chuyên canh đạt hiệu quả kinh kế cao, bền vững.. 

+ Môn loại: 634 / Ư556D 
- Mã kho: DC 309 

 
221/. PHẠM TRƯỜNG GIANG. Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể khóm 

Cầu Đúc Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / KS. Phạm 
Trường Giang chủ nhiệm dự án. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 136 tr.; 29 cm. 

Dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể: Thu thập, phân tích thông tin làm cơ sở cho việc 
xây dựng nhãn hiệu, xác lập quyền cho nhãn hiệu và phát triển nhãn hiệu tập thể khóm 
Cầu Đúc Hậu Giang 

+ Môn loại: 634 / X126D 
- Mã kho: DC 352 

 
222/. Báo cáo tổng kết dự án: xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể 

"mãng cầu Hậu Giang" dùng cho sản phẩm mãng cầu trong tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết 
quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh. - Hà Nội : [Knxb], 2019. - 59 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ; Công ty 
TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt 



Tóm tắt: Dự dán đem đến những giải pháp nhằm tạo ra bước phát triển bền vững, 
phát huy lơi thế của một sản phẩm vốn có tiếng từ lâu nay và cũng phù hợp với chủ 
trương của tỉnh về thúc đẩy phát triển sản phẩm nông nghiệp tập trung.. 

+ Môn loại: 634.0959792 / B108C 
- Mã kho: DC 368 

 
223/. Nâng cao năng suất, chất lượng và đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGap tại hợp 

tác xã sản xuất cam xoàn Phương Phú và quýt đường Long Trị, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo 
kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / Sở Khoa học và Công nghệ. Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2019. - 158 tr.; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 634.30959792 / N112C 

- Mã kho: DC 357 
 
224/. TRỊNH QUỐC DƯƠNG. Xây dựng mô hình trồng cam sành cho năng suất và 

chất lượng cao tại Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / 
Ths.Trịnh Quốc Dương chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2020. - 123 tr. : Biểu 
bảng, hình ảnh; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài là cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thu 

đối với mô hình trồng cam sành hiệu quả và theo hướng bền vững, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của vùng trồng cam sành trên địa bàn tỉnh.. 

+ Môn loại: 634.30959792 / X126D 
- Mã kho: DC 383 

 
225/. NGÔ MINH LONG. Ứng dụng VIETGAP trên chanh không hạt tại huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / KS. 
Ngô Minh Long. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 87 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Xây dựng quy trình sản xuất chanh trái không hạt đạt tiêu chuẩn, theo qui 

trình VietGAp, GlobalGAP, cung cấp theo hợp đồng, thị trường nội địa và xuất khẩu. 
Nhằm ổn định kinh tế trước mắt và lâu dài cho hộ trồng chanh không hạt. Khả năng ứng 
dụng kết quả khoa học mọi người dân trồng chanh không hạt đều có thể tham gia áp dụng 
thực hiện theo quy trình VietGAp, GlobalGAP.. 

+ Môn loại: 634.334 / Ư556D 
- Mã kho: DC 312 

 
226/. NGUYỄN BẢO VỆ. Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao 

năng suất và phẩm chất quýt Đường ở Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Nguyễn Bảo Vệ chủ nhiệm đề tài. - Hậu 
Giang : [Knxb], 2014. - 288 tr. : Ảnh, biểu đồ; 30 cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Mục đích của đề tài: Nâng cao năng suất của quýt Đường trồng ở Phụng 

Hiệp lên hơn 15% so với vườn đối chứng của nông dân ngoài mô hình; Nâng cao chất 



lượng trái quýt Đường trồng ở Phụng Hiệp đạt tiêu chuẩn loại 1 lên hơn 10% so với vườn 
đối chứng của nông dân ngoài mô hình; Nâng cao tay nghề của nông dân trồng quýt 
Đường ở huyện Phụng Hiệp. 

+ Môn loại: 634.34 / X126D 
- Mã kho: DC 268 

 
227/. LÊ VĂN BÉ. Xây dựng mô hình thâm canh cây chuối ở tỉnh Hậu Giang : Báo 

cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS.TS. Lê Văn Bé. - Cần Thơ : 
[Knxb], 2016. - 91 tr. : Ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Xây dựng mô hình thâm canh cây chuối tại tỉnh Hậu Giang được thực 

hiện nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, tiêu thụ chuối và tình hình 
phát triển chuối của tỉnh Hậu Giang. Thâm canh cây chuối theo hướng sản xuất hàng hóa 
lớn. Tăng năng suất, trọng lượng buồng chuối .. 

+ Môn loại: 634.772 / X126D 
- Mã kho: DC 311 

 
228/. NGUYỄN THỊ KIỀU. Kỹ thuật trồng khóm Queen "Cầu Đúc" sạch bệnh ở 

Hậu Giang / ThS. Nguyễn Thị Kiều. - Hậu Giang : Sở Khoa học Công nghệ, 2012. - 33 tr. 
: Hình ảnh; 21 cm. 

Chế bản điện tử tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Sơ lược về cây khóm Queen "Cầu Đúc"; kỹ thuật trồng và chăm sóc; quản 

lý dịch hại tổng hợp trên khóm. 
+ Môn loại: 634.774809597 / K600T 

- Mã kho: DC 101 
 
229/. Kỹ thuật trồng khóm Queen "Cầu Đúc" theo tiêu chuẩn VietGAP ở Hậu Giang 

/ Trung tâm thông tin và ứng dụng KHCN Hậu Giang. - Hậu Giang : Knxb, 2013. - 113 
tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Quá trình sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch; Hướng dẫn thực 

hành VietGAP trên khóm Queen; Kỹ thuật trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP.... 
+ Môn loại: 634.774809597 / K600T 

- Mã kho: DC 98 
 
230/. ĐOÀN NGỌC THÂN. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý 

và bảo vệ rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng : Báo cáo kết quả nghiên 
cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / Ks. Đoàn Ngọc Thân chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : 
[Knxb], 2019. - 54 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu thành công với các phần mềm ứng dụng trong chương trình 

của dự án, trọng tâm là phần mềm MapInfo, biết cách sử dựng GPS để lấy toạ độ hiệu 
chỉnh hiện trạng khi có thay đổi,... 

+ Môn loại: 634.90959792 / Ư556D 



- Mã kho: DC 366 
231/. TRẦN KIM TÍNH. Nghiên cứu sự thích nghi cây hông (Paulownia fortunei 

(seem) Hemst) trồng bằng hột và cây cấy mô tại tỉnh Hậu Giang : Báo cáo nghiệm thu đề 
tài cấp tỉnh / PGS. TS. Trần Kim Tính chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 95 
tr. : Minh hoạ; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Bộ giáo dục và Đào tạo. Trường đại học Cần Thơ. 
+ Môn loại: 634.956597920 / NGH305C 

- Mã kho: DC 243 
 
232/. PHẠM HOÀI AN. Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn cho vùng rau trọng 

điểm của tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Ths. 
Phạm Hoài An chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2011. - 62 tr. 
: Minh họa; 30 cm.. - 1 CD ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 635.048 / X126D 

- Mã kho: DC 227 
 
233/. TRẦN HỒNG TÍM. Xây dựng mô hình trồng dưa hấu an toàn, chất lượng cao 

theo tiêu chuẩn VIETGAP : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / KS. 
Trần Hồng Tím chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 65 tr. : Ảnh minh họa; 29 
cm.. - 1 CD-ROM 

+ Môn loại: 635.6158 / X126D 
- Mã kho: DC 246 

 
234/. Kỹ thuật trồng nấm ăn và nấm dược liệu ở Hậu Giang / Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 45 tr. : Hình ảnh; 21 
cm. 

ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật trồng nấm; giá trị dinh dưỡng và làm 

thuốc của nấm; đặc tính sinh học; cách xử lý và phòng trừ sâu bệnh. 
+ Môn loại: 635.8 / K600T 

- Mã kho: DC 99 
 
235/. LÊ THỊ NHƯ THÙY. Xây dựng mô hình ứng dụng sản xuất nấm xanh 

Metarhizium anisopliae (Ma) trong điều kiện nông hộ để quản lý tổng hợp rầy nâu hại lúa 
góp phần phát triển nông nghiệp bền vững tại Hậu Giang : Báo cáo kết quả dự án cấp tỉnh 
/ Lê Thị Như Thùy chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 78 tr. : Bảng; 29 cm.. 
- 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang 
+ Môn loại: 635.80959792 / X126D 

- Mã kho: DC 260 
 
236/. LAM MỸ LAN. Nghiên cứu sử dụng thức ăn chế biến để nuôi thương phẩm 

cá thác lác còm (Chitala chitala Hamilton, 1882) : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. 



Đề tài cấp tỉnh / TS. Lam Mỹ Lan chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 95 tr. : 
Bảng; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ 
+ Môn loại: 636.0855 / NGH305C 

- Mã kho: DC 262 
 
237/. TRẦN NGỌC BÍCH. Tình hình bệnh Salmonnellosis trên đàn thuỷ cẩm (Vịt 

ta, vịt siêu thịt, vịt xiêm) nuôi tại tỉnh Hậu Giang và xác định 2 chủng Salmonnella 
typhimurium chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm ở người : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa 
học đề tài cấp tỉnh / TS. Trần Ngọc Bích chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2012. - 
79 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 636.0894511 / T312H 

- Mã kho: DC 251 
 
238/. NGUYỄN HOÀNG CHIẾN. Chăn nuôi heo, gà tập trung trên nền đệm lót 

sinh học và xây dựng công trình khí sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường : Báo cáo kết 
quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / TS. Nguyễn Hoàng Chiến chủ nhiệm đề tài. - 
Hậu Giang : [Knxb], 2019. - 109 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu góp phần chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi sang hướng tập trung 

theo các kỹ thuật hiện đại giảm ô nhiễm môi trường mà lợi nhuận được tăng lên.. 
+ Môn loại: 636.0959792 / CH115N 

- Mã kho: DC 363 
 
239/. NGUYỄN CÔNG UẨN. Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu 

Vàng Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Dự án cấp tỉnh / ThS. Nguyễn 
Công Uẩn. - Hậu Giang : [Knxb], 2021. - 73 tr. : Ảnh, Minh họa; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Dự án nhằm duy trì, phát triển và xây dựng thương hiệu Gà Tàu Vàng 

Hậu Giang theo hình thức bán công nghiệp, chuồng nuôi có sân chơi thả vườn, cho ăn bổ 
sung thức ăn tự nhiên cho hiệu quả cao hơn hình thức nuôi công nghiệp hoàn toàn.. 

+ Môn loại: 636.0959792 / D523T 
- Mã kho: DC 394 

 
240/. HỒ VĂN SƠN. Chăn nuôi bò thịt bán chăn thả trên địa bàn huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Dự án cấp tỉnh / KS. Hồ 
Văn Sơn chủ nhiệm dự án; KS. Ngô Hoàng Oanh Cán bộ kỹ thuật; KS. Châu Ngọc Lợi 
thành viên. - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 48 tr. : Ảnh màu; 30 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Xây dựng mô hình chăn nuôi bò chăn thả với quy mô đáp ứng nhu cầu thị 

trường, vừa quản tốt dịch bệnh, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều 
kiện trên địa bàn huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang.. 

+ Môn loại: 636.200959792 / CH115N 



- Mã kho: DC 297 
 
241/. ĐOÀN ĐỨC VŨ. Nghiên cứu mô hình chăn nuôi trâu theo phương thức nuôi 

nhốt hoặc bán chăn thả tại tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài 
cấp tỉnh / TS. Đoàn Đức Vũ chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Knxb, 2012. - 92 tr. : Minh 
họa; 30 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 636.292 / NGH305C 

- Mã kho: DC 234 
 
242/. NGUYỄN THIẾT. Ảnh hưởng của đệm lót sinh học lên năng suất và môi 

trường nuôi gà Tàu Vàng ở Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp 
tỉnh / ThS. Nguyễn Thiết chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 90 tr. : Ảnh; 30 
cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả chăn nuôi của việc sử dụng các loại nguyên liệu đệm 

lót sinh học trong chăn nuôi gà thịt và gà đẻ thông qua đánh giá các chỉ tiêu về năng suất 
sinh trưởng và năng suất sinh sản, hiệu quả kinh tế của nhóm gà Tàu Vàng địa phương 
trên đệm lót sinh học. Đánh giá sự ảnh hưởng của đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà 
đến các chỉ tiêu về tiểu khí hậu trong chuồng nuôi. 

+ Môn loại: 636.5 / A107H 
- Mã kho: DC 276 

 
243/. ĐỖ VÕ ANH KHOA. Chọn lọc đàn gà Tàu Vàng có tốc độ tăng trưởng và 

năng suất thịt cao dựa trên đặc điểm kiểu hình và sự khác biệt di truyền của gen IGFBP2 
(Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 2) : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học 
đề tài cấp tỉnh / TS. Đỗ Võ Anh Khoa chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2012. - 
127 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 636.5 / CH430L 

- Mã kho: DC 247 
 
244/. NGUYỄN THỊ KIM ĐÔNG. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà 

sao ở Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. 
Nguyễn Thị Kim Đông chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 103 tr. : Ảnh, 
biểu đồ; 30 cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Xác định mức độ đạm, năng lượng và xơ tối ưu trong khẩu phần để nuôi 

gà sao dòng trung giai đoạn sản xuất thịt, hậu bị và sản xuất trứng; Xác định quy trình ấp 
trứng gà sao nhân tạo bằng máy ấp trứng bán tự động; Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi 
gà sao bằng nguồn thức ăn địa phương nhằm đạt hiệu quả cao; Chuyển giao quy trình kỹ 
thuật nuôi gà sao có khả năng ứng dụng đến một số hộ chăn nuôi như mô hình trình diễn 
góp phần phát triển giống gà sao rộng rãi ở ĐBSCL. 

+ Môn loại: 636.500721 / NGH305C 



- Mã kho: DC 273 
 
245/. LÊ KIM NGỌC. Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ và phát triển : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. 
Đề tài cấp tỉnh / Ths. Lê Kim Ngọc chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 80 
tr.; 108 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nghiên cứu, đánh giá sản xuất nguồn lợi thuỷ sản về giống đối với những 

loài có giá trị kinh tế, loài có ngu cơ cạn kiệt..., góp phần tư liệu cho các nghiên cứu về đa 
dạng sinh học, là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chương trình, kế hoạch quản lý, bảo 
vệ nguồn lợi thuy sản trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 639.0959792 / NGH305C 
- Mã kho: DC 365 

 
246/. NGUYỄN HOÀNG TÂM. Xây dựng và phát triển mô hình tôm - lúa luân 

canh trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / KS. Nguyễn Hoàng Tâm chủ nhiệm dự án. - Hậu 
Giang : [Knxb], 2020. - 48 tr. : Biểu bảng, hình ảnh; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Sở Khoa học và Công nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Dự án là cơ sở để áp dụng và triển khai nhân rộng mô hình tôm - lúa 

nhằm giúp nông dân chủ động chuyển đổi mô hình canh tác phù hợp, thích ứng biến đổi 
khí hậu, từ đó giúp đa dạng hoá đối tượng cây trồng, vật nuôi, gia tăng hiệu quả và góp 
phần phát huy tối đa tiềm năng đất đai, nguồn nước, phát triền bền vững mô hình sản xuất 
nông nghiệp. 

+ Môn loại: 639.10959792 / X126D 
- Mã kho: DC 387 

 
247/. BÙI MINH TÂM. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và sản xuất giống cá dày 

(Channa lucius) ở Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / TS. 
Bùi Minh Tâm chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 127 tr.; 30 cm.. - 1 
CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Tổng quan về tình hình nghiên cứu đặc điểm sinh học cá dày ; Phương 

tiện và phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh thái học môi trường và sinh học cá dày, 
nghiên cứu kỹ thuật nuôi vỗ thanh thục sinh dục cá dày, kỹ thuật sinh sản; Kết quả và 
thảo luận. 

+ Môn loại: 639.3 / NGH305C 
- Mã kho: DC 325 

 
248/. LÊ ĐÀO MINH TÂM. Ứng dụng công nghệ đực hoá cá Rô Phi (Orechromis 

niloticus) bằng phương pháp ngâm trong nước có pha Hormone 17a - Methyltestosterone 
: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / Ks. Lê Đào Minh Tâm chủ 
nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 50 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 



Tóm tắt: Nghiên cứu đưa ra các quy trình công nghệ đực hoá cá Rô Phi 
(Orechromis niloticus) bằng phương pháp ngâm trong nước có pha Hormone 17a - 
Methyltestosterone trong 1 giờ tại địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 639.30959792 / Ư556D 
- Mã kho: DC 367 

 
249/. VÕ HOÀNG NHUNG. Xây dựng mô hình nuôi lươn công nghiệp ở nông hộ : 

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / Bs. Võ Hoàng Nhung chủ nhiệm 
đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 31 tr.; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Dự án mô hình "Nuôi lươn đồng tại nông hộ" được xây dựng trên ba 

nghiệm thức nhằm so sánh hiệu quả kinh tế và rút ra kết luận về mô hình nuôi lươn công 
nghiệp đạt hiệu quả cao. 

+ Môn loại: 639.30959792 / X126D 
- Mã kho: DC 369 

 
250/. DƯƠNG THUÝ YÊN. Bảo tồn nguồn gien cá rô đồng đầu vuông ở tỉnh Hậu 

Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / TS. Dương Thuý Yên chủ 
nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 118 tr. : Ảnh, biểu đồ; 30 cm.. - CD 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Xây dựng phương án bảo tồn, lưu giữ nguồn gien dòng cá rô đầu vuông 

tại tỉnh Hậu Giang, góp phần nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững nghề nuôi cá rô 
của tỉnh Hậu Giang, đồng thời bảo vệ được nguồn vật liệu di truyền quí cho các chương 
trình chọn giống cá rô lâu dài. 

+ Môn loại: 639.31 / B108T 
- Mã kho: DC 277 

 
251/. TỪ THANH DUNG. Nghiên cứu bệnh trên cá thát lát còm (Chitala chitala 

Hamilton, 1822) và giải pháp phòng trị bệnh : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề 
tài cấp tỉnh / PGS. TS. Từ Thanh Dung chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Knxb, 2014. - 
142 tr. : Ảnh; 30 cm.. - 1 CD 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Nhằm xác định tác nhân gây bệnh trên cá thát lát còm, đồng thời nghiên 

cứu đề xuất các biện pháp phòng và chữa trị hiệu quả một số bệnh trên cá, góp phần quản 
lý tốt dịch bệnh trong nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao thu nập cho người chăn nuôi, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Môn loại: 639.31 / NGH305C 
- Mã kho: DC 274 

252/. PHAN QUỐC THỨ. Tuyển chọn giống cá thát lát còm bố mẹ bằng nguồn tự 
nhiên nơi khác nhau : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / ThS. Phan 
Quốc Thứ chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2018. - 154 tr. : Ảnh; 30 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 639.31 / T527C 

- Mã kho: DC 360 



 
253/. LÊ QUANG AN. Xây dựng mô hình nuôi cá sặc rằn trong mương vườn, 

mương mía và mương khóm huyện Long Mỹ : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề 
tài cấp tỉnh / CN. Lê Quang An chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 46 tr. : 
Ảnh minh họa; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

+ Môn loại: 639.310271095 / X126D 
- Mã kho: DC 255 

 
254/. NGUYỄN THỊ THÙY LAM. Ứng dụng kỹ thuật sản xuất giống và triển khai 

mô hình nuôi thương phẩm lươn đồng : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp 
tỉnh / Ths. Nguyễn Thị Thùy Lam chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 82 tr. : 
Ảnh màu; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Thông tin và Truyền thông 
Tóm tắt: Mô hình nghiên cứu sản xuất giống lươn, sử dụng thức ăn khác nhau; Hỗ 

trợ cho người dân địa phương tiếp cận và thực hiện quy trình sản xuất giống, phát triển 
mô hình nuôi thương phẩm lươn đồng bằng phương pháp sinh sản bản nhân tạo và đánh 
giá hiệu quả sử dụng các loại thức ăn khác nhau trong nuôi lươn. 

+ Môn loại: 639.311 / Ư566D 
- Mã kho: DC 331 

 
255/. NGUYỄN MINH ĐỨC. Nghiên cứu một số đặc tính sinh học và sản xuất thử 

nghiệm giống lươn đồng (Monopterus albus) : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề 
tài cấp tỉnh / KS. Nguyễn Minh Đức chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và 
Công nghệ, 2012. - 101 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 639.37432 / NGH305C 

- Mã kho: DC 265 
 
256/. PHAN QUỐC THỨ. Nghiên cứu ứng dụng sản xuất giống cá bống tượng 

(Oxyeleotris marmoratus) trong ao đất và trên bể : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học 
đề tài cấp tỉnh / Phan Quốc Thứ chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công 
nghệ, 2012. - 94 tr. : Minh hoạ; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 639.37482 / NGH305C 

- Mã kho: DC 233 
 
257/. DƯƠNG NHẬT LONG. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thuần hoá, sản xuất 

giống và ứng dụng nuôi cá chép dòng Hungary trong mô hình lúa - cá tại tỉnh Hậu Giang 
: Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Dương Nhật Long chủ 
nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2012. - 138 tr. : Minh hoạ; 30 
cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
+ Môn loại: 639.37483 / NGH305C 

- Mã kho: DC 266 



 
258/. PGS. TS. TRẦN NGỌC HẢI. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi cá chẽm (Lates 

calcarifer) trong ruộng, ao và lồng ở vùng nước lợ và ngọt tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết 
quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Trần Ngọc Hải chủ nhiệm đề tài. - 
Hậu Giang : [knxb], 2013. - 91 tr. : Minh hoạ; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

+ Môn loại: 639.3772 / NGH305C 
- Mã kho: DC 229 

 
259/. DƯƠNG NHẬT LONG. Phát triển mô hình nuôi tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergi de Man, 1879) thâm canh trong ao đất và luân canh trong 
ruộng lúa ở tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả dự án / PGS. TS. Dương Nhật Long. - Hậu 
Giang : [Knxb], 2015. - 84 tr. : Ảnh màu; 30 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Xác định được các yếu tố của môi trường đặc biệt là môi trường nước để 

vận dụng vào mô hình nuôi tôm càng xanh trong ao thâm canh và trong ruộng lúa luân 
canh để thành công mô hình nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao đất và luân canh 
trong ruộng lúa, góp phần đa dạng mô hình nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện 
cuộc sống người dân địa phương.. 

+ Môn loại: 639.58 / PH110T 
- Mã kho: DC 298 

 
260/. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG. Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo ở Hậu Giang: Hiện trạng và giải pháp đến năm 2030 : Báo cáo kết quả nghiên cứu 
khoa học. Đề tài cấp tỉnh / TS,NCVC. Nguyễn Thị Thu Hương. - Hậu Giang : [Knxb], 
2021. - 145 tr. : Ảnh, Minh họa; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Đề tài cung cấp những đánh giá, phân tích về tình hình phát triển của các 

doanh nghiệp ở Hậu Giang, thực trạng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo của địa phương, đồng thời hệ thống hóa, phân tích đánh giá chính sách 
có liên quan của tỉnh theo từng giai đoạn. Nghiên cứu là nguồn tư liệu hữu ích hỗ trợ các 
nhà quản lý xây dựng luận cứ cho các chuwongt rình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh 
Hậu Giang nói chung và xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng. 

+ Môn loại: 658.59792 / Đ107G 
- Mã kho: DC 393 

261/. NGUYỄN HỮU HIỆP. Sử dụng vi khuẩn Bacillus Subtilis bản địa và vật liệu 
hấp phụ để xử lý nước thải giết mổ gia súc và chế biến phân hữu cơ : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp chủ nhiệm đề tài. - 
Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 72 tr. : Minh hoạ, biểu đồ; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

+ Môn loại: 660.63 / S550D 
- Mã kho: DC 241 

 
262/. NGUYỄN MINH THUỶ. Nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ 

khóm Cầu Đúc Hậu Giang và tận dụng phế liệu cho quá trình trích ly Enzyme Bromelin : 



Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / PGS. TS. Nguyễn Minh Thuỷ chủ 
nhiệm đề tài. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 240 tr. : Minh hoạ, bảng; 29 cm.. - 1 
CD-ROM 

Tài liệu tham khảo: tr. 226-240 
+ Môn loại: 664.804774597 / NGH305C 

- Mã kho: DC 253 
 
263/. HUỲNH TẤN VỤ. Ứng dụng mô hình cầu tiêu tự hoại bằng vật liệu 

composite cho một số hộ dân xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết 
quả nghiên cứu khoa học dự án cấp tỉnh / ThS. Huỳnh Tấn Vụ. - Hậu Giang : [Knxb], 
2017. - 111 tr. : Bảng, hình ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Mô hình cầu tiêu bằng vật liệu mới - vật liệu composite cho tỉnh Hậu 

Giang nói riêng và cho các tỉnh ĐBSCL nói chung; cung cấp luận chứng khoa học về khả 
năng nhân rộng và chấp nhận của người dân về mô hình nhà tiêu mới này.. 

+ Môn loại: 678.722 / Ư556D 
- Mã kho: DC 323 

 
264/. NHÂM HÙNG. Nghề truyền thống Hậu Giang / Nhâm Hùng biên soạn. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 96 tr. : Ảnh; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang. Bảo tàng Hậu Giang 
Tóm tắt: Nội dung gồm 10 chuyên đề. Trong đó trích các bài nghiên cứu từ 5 dự án 

Văn hóa phi vật thể đã thực hiện; cùng bổ sung 5 bài viết phản ánh về các ngành nghề 
khác nhau, có tính tiêu biểu đang tồn tại trên vùng đất Hậu Giang, nhưng có nguy cơ mai 
một. 

+ Môn loại: 680.0959792 / NGH250T 
- Mã kho: DC 23-24 

 
265/. Nghiên cứu đề xuất chiến lược quy hoạch và kiến trúc ứng phó với biến đổi 

khí hậu tỉnh Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / Sở Khoa 
học và Công nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2019. - 212 
tr..; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Tổng quan về tỉnh Hậu Giang, đánh giá và dự báo những tác động của 

biến đổi khí hậu đối với tỉnh; Khảo sát, đánh giá thực trạng và khả năng thích ứng với 
BĐKH tại các khu dân cư đô thị và nông thôn; Các giải pháp quy hoạch, kiến trúc thích 
ứng với biến đổi khí hậu.... 

+ Môn loại: 712.059792 / NGH305C 
- Mã kho: DC 356 

 
266/. Cuộc thi ảnh nghệ thuật lúa gạo Việt Nam lần thứ I - Năm 2009 tại Hậu Giang 

/ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2009. - 
32 tr. : Ảnh; 20 cm. 

+ Môn loại: 779 / C514T 



- Mã kho: ETD 138 
 

267/. Tuyển tập ảnh và mỹ thuật : Kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang 
(2004-2014) / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ 
thuật, 2013. - 116 tr. : Ảnh nghệ thuật; 29 x 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh và mỹ thuật trong cuộc thi nhiếp 
ảnh tỉnh Hậu Giang năm 2013 Kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004-2014). 

+ Môn loại: 779.0959792 / T527T 
- Mã kho: DC 217-218 

 
268/. Tuyển tập ảnh & mỹ thuật Sắc màu Hậu Giang = Tuyển tập ảnh & mỹ thuật - 

Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004-2019) : Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh 
Hậu Giang (2004-2019) / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội 
Văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, 2018. - 116 tr. : Ảnh, tranh; 29 x 20 cm. 

+ Môn loại: 779.0959792 / T527T 
- Mã kho: DC 336 

 
269/. Cuộc đời và sự nghiệp nhạc sĩ - nghệ sĩ ưu tú Năm Vĩnh và soạn giả Vĩnh 

Điền / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. - Thành phố Hồ Chí Minh : 
Tổng hợp, 2011. - 121 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp nhạc sĩ NSƯT Năm Vĩnh tên thật Võ 
Hữu Vĩnh (1918-2005) và soạn giả Vĩnh Điền tên thật Lê Văn Niên (1930-1987), lớp thế 
hệ đi trước trong sự hình thành và phát triển sân khấu cải lương Nam Bộ. 

+ Môn loại: 780.920959792 / C514Đ 
- Mã kho: DC 51-52 

 
270/. Cuộc đời và sự nghiệp các văn nghệ sĩ Hậu Giang: Nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú 

Năm Vĩnh và Soạn giả Vĩnh Điền : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh 
/ Cử nhân Huỳnh Thị Bích Thủy. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2009. - 140 
tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 780.920959792 / C514Đ 
- Mã kho: DC 228 

271/. Hậu Giang vang vọng lời Người : Tác phẩm đạt giải cuộc thi sáng tác văn học 
nghệ thuật 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2009. - 75 tr. : Minh họa; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những tác phẩm văn học nghệ thuật gồm các thể loại: thơ, ca 
khúc, vọng cổ đạt giải trong cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật trong phạm vi tỉnh 
Hậu Giang với chủ đề "Kỷ niệm bốn mươi năm ngày Bác Hồ đi xa và thực hiện Di chúc 
thiêng liêng của người". 

+ Môn loại: 780.959792 / H125G 
- Mã kho: DC 72-73 

 
272/. Bên dòng Xà No : Tập bài ca cuộc thi sáng tác bài ca cổ tỉnh Hậu Giang - 

2008. - Hậu Giang : [Knxb], 2009. - 58 tr.; 19 cm. 



Tóm tắt: Giới thiệu những tác phẩm vào vòng chung kết cuộc thi sáng tác bài ca cổ 
tỉnh Hậu Giang năm 2008 và những tác phẩm hưởng ứng cuộc thi của các tác giả đã là tri 
âm, tri kỷ của Hậu Giang. 

+ Môn loại: 781.620095979 / B254D 
- Mã kho: DC 49-50 

 
273/. Hậu Giang tình đất tình người : Tập ca cổ / Hội Văn học Nghệ thuật Hậu 

Giang. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2010. - 80 tr; 19 cm. 
Đầu trang bìa sách ghi: Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu 

Giang nhiệm kỳ (2010-2015) 
Tóm tắt: Tuyển tập bài ca vọng cổ do Phân hội Sân khấu thuộc Hội văn học Nghệ 

thuật tỉnh Hậu Giang tuyển chọn và ấn hành. Tập hợp những sáng tác của những văn 
nghệ sĩ đang sinh sống và làm việc trên vùng đất Hậu Giang. 

+ Môn loại: 781.620095979 / H125G 
- Mã kho: DC 39-40 

 
274/. Hậu Giang miền nhớ : Tuyển tập bài ca vọng cổ - Kỷ niệm 10 năm thành lập 

tỉnh Hậu Giang (2004-2014) / Hội văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội 
Văn học nghệ thuật, 2013. - 108 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi viết bài ca vọng cổ do 
tỉnh Hậu Giang phát động và một số tác phẩm viết về Hậu Giang của các tác giả: Ngô 
Hồng Khanh, Trọng Nguyễn, Nhâm Hùng, ... 

+ Môn loại: 781.620095979 / H125G 
- Mã kho: DC 29-30 

 
275/. Kỷ yếu đờn ca tài tử Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 91 tr. : Hình 

ảnh; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang 
+ Môn loại: 781.620095979 / K600Y 

- Mã kho: DC 90 
276/. Khúc tự tình đất Phụng : Tuyển tập thơ - Nhạc - Ca cổ. - Hậu Giang : Phòng 

VHTT huyện Phụng Hiệp, 2010. - 59 tr. : Hình ảnh; 26 cm. 
Tóm tắt: Giới thiệu những bài tân cổ, tiểu phẩm, chập cải lương, những vần thơ của 

nhiều tác giả viết về Phụng Hiệp. 
+ Môn loại: 781.620095979 / KH506T 

- Mã kho: DC 67-68 
 
277/. Ngôi đền huyền thoại : Tập ca cổ. - Hậu Giang : Trung tâm Văn hóa Thông tin 

- Thể thao huyện Long Mỹ, 2012. - 25 tr.; 21 cm. 
Đầu trang bìa sách ghi: Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Long Mỹ 
Tóm tắt: Giới thiệu những bài ca cổ viết về quê hương Long Mỹ của những tác giả 

là những người con, những người đã đến với Long Mỹ. 
+ Môn loại: 781.620095979 / NG452Đ 

- Mã kho: DC 82 



 
278/. Tiếng gọi tình quê = Tuyển tập bài ca vọng cổ - Kỷ niệm 15 năm thành lập 

tỉnh Hậu Giang (2004-2019) : Tuyển tập bài ca vọng cổ. Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh 
Hậu Giang (2004-2019) / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội 
Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, 2018. - 161 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp hơn 70 bài ca cổ tiêu biểu viết về quê hương Hậu Giang của các 
tác giả trong và ngoài tỉnh. Trong đó có sự hiện diện của các tác phẩm đã từng đạt giải 
cao trong các cuộc thi sáng tác: Kỷ niệm 5 năm, 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang; Kỷ 
niệm 40 năm thực hiện di chúc Bác Hồ; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh. 

+ Môn loại: 781.620095979 / T306G 
- Mã kho: DC 337 

 
279/. Tình quê : Tập ca cổ. - Hậu Giang : Trung tâm VHTT huyện Phụng Hiệp, 

2008. - 32 tr : Hình ảnh; 19 cm. 
Tóm tắt: Tập hợp những tác phẩm về tác giả trong và ngoài tỉnh sáng tác về mảnh 

đất và con người Phụng Hiệp trong thời gian qua. 
+ Môn loại: 781.620095979 / T312Q 

- Mã kho: DC 35-36 
 
280/. Thương quá một miền quê : Tập ca cổ. - Hậu Giang : Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin huyện Long Mỹ, 2004. - 36 tr.; 17 cm. 
Đầu trang bìa sách ghi: Trung tâm Văn hóa - TT huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Giới thiệu những bài ca cổ viết về Long Mỹ của các đồng chí, bạn bè và 

những tác giả đã từng đến Long Mỹ. 
+ Môn loại: 781.620095979 / TH561Q 

- Mã kho: DC 97 
 
281/. Vị Thủy quê hương tôi : Tập ca cổ. - Hậu Giang : Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao huyện Vị Thủy, 2009. - 41 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 
Tóm tắt: Giới thiệu 17 tác phẩm của nhiều tác giả trong và ngoài tỉnh đã gởi gắm 

tình yêu thương với quê hương Vị Thủy. 
+ Môn loại: 781.620095979 / V300T 

- Mã kho: DC 33-34 
 
282/. Hương lúa Hậu Giang : Tập ca cổ. - Hậu Giang : Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao, 2005. - 164 tr.; 19 cm. 
Tóm tắt: Giới thiệu 29 tác phẩm đã được chọn lọc trong 153 tác phẩm dự thi thuộc 

thể loại ca cổ và sân khấu. Ngoài ra còn giới thiệu thêm 3 tác phẩm của soạn giả Ngô 
Hồng Khanh, Trọng Nguyễn, Nhâm Hùng mà cả ba soạn giả đã gửi gấm tình cảm của 
mình qua những lần về thăm Hậu Giang thương mến khách.. 

+ Môn loại: 781.620959792 / H561L 
- Mã kho: DC 103-104 

 



283/. Hương sen Hậu Giang : Tập ca khúc / Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh Hậu 
Giang. - Hậu Giang : Trung tâm Văn hóa - Thể thao, 2005. - 59 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Gồm 22 ca khúc được tuyển chọn trong 107 ca khúc của các nhạc sĩ trong 
và ngoài tỉnh hưởng ứng cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về Hậu Giang nhân kỷ 
niệm 30 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 4 ca khúc của các nhạc sĩ 
Trần Long ẩn, Lê Nghiệp, Sơn Hà sáng tác về Hậu Giang. 

+ Môn loại: 782.42 / H561S 
- Mã kho: DC 55-56 

 
284/. Hương tràm nhớ Bác : Tân cổ, tân nhạc / Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể 

thao huyện Long Mỹ. - Hậu Giang : [Knxb], 2014. - 25 tr.; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 

Giang 
+ Môn loại: 782.42 / H561T 

 
285/. Ca khúc Phụng Hiệp : Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa huyện 

Phụng Hiệp (1981 - 1991) / Sơn Hà, Khắc Đức, Lâm Văn Lễ.... - Hậu Giang : [Nhà Văn 
hóa Phụng Hiệp], 1991. - 40 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các ca khúc của các nhạc sĩ: Sơn Hà, Nguyễn Khắc Đức, Lâm 
Văn Lễ, Trương Bình, Nguyễn Ngọc.. 

+ Môn loại: 782.420959792 / C100K 
- Mã kho: DC 84 

 
286/. Hậu Giang khúc hát mùa xuân : Tuyển tập ca khúc / Hội Văn học Nghệ thuật 

tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Hội Văn học Nghệ thuật], 2013. - 100 tr. : Hình ảnh; 29 
cm. 

Kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004-2014) 
Tóm tắt: Tập hợp những tác phẩm vào vòng chung khảo và tác phẩm đạt giải trong 

cuộc thi sáng tác ca khúc Hậu Giang 2013, những tác phẩm đạt giải trong các cuộc thi 
trước đó và những tác phẩm của các nhạc sĩ đã từng đến và viết tặng Hậu Giang. 

+ Môn loại: 782.420959792 / H125G 
- Mã kho: DC 70 

 
287/. Huyền thoại Xà No : Tuyển tập ca khúc / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu 

Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 80 tr. : Minh họa; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Giới thiệu 32 ca khúc vào vòng Chung kết cuộc thi sáng tác ca khúc khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 - 2013 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu 
Giang tổ chức. 

+ Môn loại: 782.420959792 / H527T 
- Mã kho: DC 96 

 
288/. Long Mỹ mùa trăm năm : Tập ca khúc. - Hậu Giang : Trung tâm Văn hóa 

Thông tin - Thể thao huyện Long Mỹ, 2012. - 24 tr. : Minh họa; 21 cm. 



ĐTTS Ghi: Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Long Mỹ 
Tóm tắt: Giới thiệu những ca khúc viết về quê hương Long Mỹ. 
+ Môn loại: 782.420959792 / L431M 

- Mã kho: DC 81 
 
289/. Ngẫu hứng đêm Xà No : Chào mừng Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Hậu Giang nhiệm kỳ (2010-2015) / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu 
Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2010. - 66 tr. : Minh họa; 21 x 20 cm 

Tóm tắt: Tập hợp các ca khúc của nhiều tác giả khác nhau mang giai điệu quê 
hương ngọt ngào sâu lắng đậm chất miền sông nước Hậu Giang. Tập ca khúc còn là tấm 
lòng của tác giả yêu mến Hậu Giang bằng cảm xúc rất thật từ trái tim mình và chính 
những tác phẩm của họ đã nói lên điều đó. 

+ Môn loại: 782.420959792 / NG125H 
- Mã kho: DC 76-77 

 
290/. Tình ca Hậu Giang : Tập ca khúc cuộc thi sáng tác ca khúc tỉnh Hậu Giang / 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 
2009. - 63 tr.; 20 x 21 cm. 

Tóm tắt: "Tình ca Hậu Giang" là một tập ca khúc có nhiều tác phẩm có giá trị về 
mặt nghệ thuật nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống văn hóa tinh thần của nhân 
dân.. 

+ Môn loại: 782.420959792 / T312C 
- Mã kho: DC 74-75 

 
291/. Châu Thành A khúc ca tự hào : Tuyển tập ca khúc và bài vọng cổ / Trung tâm 

Văn hóa Thông tin - Thể thao. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A. - Hậu Giang : 
[Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành A], 2016. - 53 tr. : Minh họa; 26 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 33 ca khúc tân nhạc và bài vọng cổ chào mừng Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 và chào mừng kỷ niệm 15 năm tái lập 
huyện Châu Thành A (2001-2016).. 

+ Môn loại: 782.420959792 / T527T 
- Mã kho: DC 291 

 
292/. Tuyển tập tự tình sông nước Hậu Giang = Tuyển tập ca khúc - Kỷ niệm 15 

năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004-2019) / Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - 
Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, 2018. - 131 tr. : Minh họa; 29 cm. 

ĐTTS ghi: Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (2004-2019) 
Tóm tắt: Giới thiệu 111 tác phẩm là những ca khúc tiêu biểu trong các cuộc thi khu 

vực đồng bằng sông Cửu Long, các cuộc thi 5 năm, 10 năm thành lập tỉnh, các ca khúc 
tiêu biểu trong các cuộc thi "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và 
các ca khúc ngợi ca vùng đất con người Hậu Giang gần đây. 

+ Môn loại: 782.420959792 / T527T 
- Mã kho: DC 335 

 



293/. Thấp thoáng cánh cò : Tập ca khúc: Cuộc thi sáng tác ca khúc Đồng Bằng 
SCL - Năm 2008 / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội Văn học 
nghệ thuật, 2009. - 39 tr.; 21 x 20 cm 

+ Môn loại: 782.420959792 / TH123T 
- Mã kho: ETD 174 

 
294/.  Kịch bản thông tin / Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Long 

Mỹ. - Hậu Giang : Sở Thông tin - Truyền thông, 2008. - 49 tr.; 21 cm. 
+ Môn loại: 792.900959792 / K302B 

- Mã kho: ETD 162 
 

295/. Dâng hoa viếng Bác : Sáng tác chào mừng kỷ niệm 118 năm ngày sinh chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2008) / Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao 
huyện Long Mỹ. Câu lạc bộ Văn - Thơ xã Long Trị.. - Hậu Giang : Sở Thông tin - Truyền 
thông, 2008. - 21 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9221 / D122H 
- Mã kho: EPM 14472,14472 

 
296/. Bên bờ Xà No / Đặng Văn Ấu, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Duy Dương,.... - 

Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 138 tr. : Ảnh; 19 cm. 
Câu lạc bộ Văn - Thơ Hậu Giang 
+ Môn loại: 895.92214 / B254B 

- Mã kho: DC 326 
297/. Hậu Giang - Miền đất yêu thương = Tuyển tập thơ - Kỷ niệm 15 năm thành 

lập tỉnh Hậu Giang : Tuyển tập thơ / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu 
Giang : Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, 2018. - 112 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.92214 / H125G 
- Mã kho: DC 338 

 
298/. THANH HUYỀN. Hoa nắng chiều xuân : Tập thơ / Thanh Huyền, Đức 

Thành. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2012. - 243 tr.; 19 cm. 
+ Môn loại: 895.92214 / H401N 

- Mã kho: EPM 25337 
299/. Hương sắc Xà No : Tuyển tập thơ / Hội Văn học Nghệ thuật Hậu Giang. Câu 

lạc bộ Văn - Thơ. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2011. - 164 tr.; 19 cm. 
+ Môn loại: 895.92214 / H561S 

- Mã kho: DC 41-42 
 
300/. LÊ VĂN HỒNG. Lữ khách : Thơ / Lê Văn Hồng. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Văn hoá - Văn nghệ, 2013. - 60 tr.; 19 cm. 
+ Môn loại: 895.92214 / L550K 

 
301/. Nhớ quê : Tuyển tập. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2012. - 136 tr.; 

20 cm. 



Tuyển tập truyện và ký nhiều tác giả 
+ Môn loại: 895.92214 / NH460Q 

- Mã kho: EPM 27965-27966 
 

302/. Sóng Xà No : Tuyển tập thơ - Kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang 
(2004-2014) / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ 
thuật, 2013. - 104 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92214 / S431X 
- Mã kho: DC 43-44 

 
302/. Ru mình : Thơ / Nguyễn Thanh Thế, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Bích 

Thủy,.... - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2005. - 60 tr.; 19 cm. 
+ Môn loại: 895.922159792 / R500M 

- Mã kho: EPM 5477,5477 
 

303/. Xà No mênh mông câu hát : Tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác Văn học 
Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang năm 2011 / Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu 
Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2012. - 72 tr.; 27 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật 
tỉnh Hậu Giang 2011 gồm các thể loại: Truyện, ký, thơ, ca khúc và bài ca vọng cổ của các 
tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong tỉnh. 

+ Môn loại: 895.92234008 / X100N 
- Mã kho: DC 213-214 

 
304/. NGUYỄN VĂN THẾ. Niềm tin : Hồi ký / Nguyễn Văn Thế. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Phương Đông, 2012. - 159 tr.; 21 cm. 
+ Môn loại: 895.922803095 / N304T 

- Mã kho: LC 3832 
 

305/. Atlas Hậu Giang. - Hà Nội : Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam, 
2012. - 58 tr. : Bản đồ; 47 x 35 cm. 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý, hành chính, điều kiện địa lý tự nhiên, dân cư, kinh 

tế, văn hóa, xã hội và các định hướng phát triển các ngành, khu vực của tỉnh Hậu Giang. 
+ Môn loại: 912.59792 / A100T 

- Mã kho: DC 225 
 

312/. NHÂM HÙNG. Chợ nổi đồng bằng sông Cửu Long / Nhâm Hùng. - Thành 
phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 135 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 915.978 / CH460N 
- Mã kho: DC 7 

 



306/. Cẩm nang du lịch Hậu Giang = Hau Giang touris guidbook / Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2012. - 
66 tr. : Ảnh minh họa; 20 x 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát tổng thể về đất và người Hậu Giang, giới thiệu du khác các 
điểm tham quan, khu di tích, danh lam thắng cảnh du lịch miền sông nước Hậu Giang. 

+ Môn loại: 915.9792 / C120N 
- Mã kho: DC 78-79 

 
307/. Cẩm nang du lịch Hậu Giang = Hau Giang tourist guidebook / Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. - Tái bản. - Hậu Giang : Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch, 2015. - 66 tr. : Ảnh minh họa; 20 x 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát tổng thể về đất và người Hậu giang, giới thiệu du khác các điểm 
tham quan, khu di tích, danh lam thắng cảnh du lịch miền sông nước Hậu Giang. 

+ Môn loại: 915.9792 / C120N 
- Mã kho: DC 286 

 
308/. NGUYỄN VĂN HOÀNG. Đề xuất giải pháp khôi phục, bảo tồn và phát huy 

Chợ nổi Ngã Bảy gắn với phát triển du lịch sông nước miệt vườn : Báo cáo kết quả 
nghiên cứu khoa học. Đề tài cấp tỉnh / CN. Nguyễn Văn Hoàng chủ nhiệm đề tài. - Hậu 
Giang : [Knxb], 2014. - 139 tr. : Ảnh minh hoạ; 29 cm.. - 1 CD-ROM 

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Hậu Giang 
+ Môn loại: 915.9792 / Đ250X 

- Mã kho: DC 258 
309/. Hậu Giang : Thông tin chuyên đề / Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu 

Giang. Thư viện tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2009. - 
259 tr.; 27 cm. 

+ Môn loại: 915.9792 / H125G 
- Mã kho: ETD 98 

 
310/. ĐẶNG HỒNG. Ký ức một thời về Ngã Bảy - Phụng Hiệp / Đặng Hồng biên 

soạn. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Thị ủy Ngã Bảy, 2011. - 64 tr. : Hình ảnh; 20 cm. 
ĐTTS ghi: Thị Ủy - Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy 
Tóm tắt: Khái quát sự hình thành của những địa danh nổi tiếng ở Ngã Bảy - Phụng 

Hiệp cũng như phản ánh đời sống vật chất và tinh thần, ý chí đấu tranh kiên cường, bất 
khuất của người dân nơi đây. 

+ Môn loại: 915.9792 / K600Ư 
- Mã kho: DC 85 

 
311/. NHÂM HÙNG. 100 năm Ngã Bảy (1915 - 2015) / Nhâm Hùng biên soạn. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 234 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 
Đầu bìa sách ghi: Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã Ngã Bảy. - 

Kỷ niệm 100 năm hình thành Ngã Bảy và 10 năm thành lập thị xã 



Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện tiêu biểu của Ngã Bảy - Hậu Giang trong 100 năm 
qua; giới thiệu các di tích lịch sử, sự kiện đáng nhớ cũng như dấu ấn Ngã Bảy trong văn 
hoá nghệ thuật; quá trình 10 năm xây dựng và phát triển (2005-2015) của thị xã. 

+ Môn loại: 915.9792 / M458T 
- Mã kho: DC 197 

 
312/. NHÂM HÙNG. Ngã Bảy xưa và nay / Nhâm Hùng biên soạn. - Thành phố Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 128 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Thị Ủy - Ủy ban nhân dân Thị xã Ngã Bảy 
Tóm tắt: Những bài viết vừa khảo cứu những nét chấm phá của Ngã Bảy ngày hôm 

qua, vừa ghi nhận những thành quả bước đầu hôm nay, phản ánh trung thực, khách quan 
về bức tranh quê hương Ngã Bảy với những đường nét, màu sắc ngày càng rõ dần. 

+ Môn loại: 915.9792 / NG100B 
- Mã kho: DC 27-28 

 
313/. NHÂM HÙNG. Tìm hiểu đất và người Hậu Giang / Nhâm Hùng biên soạn. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2006. - 205 tr. : Ảnh; 19 cm. 
Tóm tắt: Tìm hiểu đất và người Hậu Giang nói lên quá trình hình thành những giá 

trị bề dày lịch sử, từ khi mở đất; ý chí kiên cường giữ đất và những trái tim nồng nàn, 
nhiệt huyết của bao người, đã gầy dựng cho Hậu Giang một chỗ đứng vững vàng bên trời 
tây sông Hậu.. 

+ Môn loại: 915.9792 / T310H 
- Mã kho: DC 80 

314/. NGUYỄN DUY TÂN. Xây dựng (thí điểm) mô hình du lịch nông nghiệp gắn 
với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (địa bàn thí điểm đường nối Vị 
Thanh - Cần Thơ) : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / KS. Nguyễn 
Duy Tân. - Hậu Giang : [Knxb], 2017. - 125 tr. : Hình ảnh; 29 cm.. - 1CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Hệ thống hóa những kiến thức lý luận cơ bản về du lịch nông nghiệp nông 

thôn, vai trò của các ngành việc phát triển loại hình du lịch này. Xây dựng những tiêu chí 
cơ bản để lựa chọn những khu vực có điều kiện tương đồng áp dụng trong thời gian tới. 
Mô hình thí điểm chuẩn để các địa phương, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh làm mô hình 
mẫu. làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương có mô hình hoạt động rút 
kinh nghiệm trong công tác quản lý cũng như điều hành, khai thác hoạt động du lịch.. 

+ Môn loại: 915.9792 / X126D 
- Mã kho: DC 315 

 
315/. NGUYỄN ANH ĐỘNG. Địa danh Hậu Giang / Nguyễn Anh Động. - Hà Nội : 

Văn hóa - Thông tin, 2014. - 191 tr.; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 
Tóm tắt: Khái quát về tất cả địa danh hành chánh, địa danh dân gian, địa danh lịch 

sử văn hóa, lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh, du lịch... của tỉnh Hậu Giang. Mỗi 
một địa danh là một tấm bia lịch sử bằng ngôn ngữ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nguồn 
gốc, lịch sử của một vùng đất.. 



+ Môn loại: 915.97920014 / Đ301D 
- Mã kho: DC 192 

 
316/. Trương Tấn Lập - Một đời tư trong sáng, bình dị / Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Long Mỹ. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo huyện ủy Long Mỹ, 2011. - 46 tr.; 21 cm. 
Tóm tắt: Đây là quyển tự truyện của bác sĩ Trương Tấn Lập. Khái quát cả chặng 

đường đồng hành cùng dân tộc qua 2 cuộc trường chính đánh Pháp, đuổi Mỹ với hành 
trang mang theo là ý chí say mê học tập, là niềm tin yêu Đảng, Bác Hồ kính yêu. 

+ Môn loại: 920.959792 / TR561T 
- Mã kho: DC 87 

 
317/. Một thời để nhớ - Kỷ yếu ngành giáo dục tỉnh Cần Thơ thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ / Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở Giáo dục và Đào tạo, 
2010. - 93 tr.; 20 x 29 cm. 

+ Môn loại: 959.7043 / M458T 
- Mã kho: ETD 204 

 
318/. Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ. - Cần Thơ : Bảo tàng, 1996. - 15 tr. : Hình ảnh; 19 

cm. 
Di tích lịch sử - văn hóa 
Tóm tắt: Quá trình hình thành địa giới và truyền thống cách mạng của di tích Căn 

cứ tỉnh ủy Cần Thơ. 
+ Môn loại: 959.792 / C115C 

- Mã kho: DC 86 
 

319/. Chiến thắng Tầm Vu. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cần Thơ, 1993. - 
110 tr. : Hình ảnh; 22 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài phát biểu nghiên cứu, khắc họa lại các trận đánh làm nên 
chiến thắng Tầm vu. 

+ Môn loại: 959.792 / CH305T 
- Mã kho: DC 5 

 
320/. Chiến thắng Tầm Vu : Di tích lịch sử văn hóa tỉnh Cần Thơ. - Cần Thơ : Bảo 

tàng tỉnh Cần Thơ, 1995. - 17 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 
ĐTTS ghi: Di tích lịch sử văn hóa tỉnh Cần Thơ 
Tóm tắt: Giới thiệu về Di tích lịch sử văn hóa chiến thắng Tầm Vu và các trận 

đánh. 
+ Môn loại: 959.792 / CH305T 

- Mã kho: DC 31-32 
 
321/. Chương Thiện ngày nay : Địa phương chí, 1967 - 1968. - [Kđ] : [Knxb], 

[1968]. - 39 tr.; 31 cm. 
Tóm tắt: Gồm các phần: Phần 1: Sử lược thắng cảnh và di tích lịch sử; Phần 2: Địa 

lý; Phần 3: Nhân sinh; Phần 4: Các đơn vị hành chánh; Phần 5: Chánh trị; Phần 6: Tài 



chánh và kinh tế; Phần 7: Xã hội; Phần 8: Công cuộc thực hiện các chương trình và kế 
hoạch của chính phủ; Phần 9: Triển vọng tương lai. 

+ Môn loại: 959.792 / CH561T 
- Mã kho: DC 13 

 
322/. Chương Thiện ngày nay : Địa phương chí, 1965. - [Kđ] : [Knxb], [1965]. - 41 

tr.; 31 cm. 
Tóm tắt: Gồm các phần: Phần 1: Sử lược thắng cảnh và di tích lịch sử; Phần 2: Địa 

lý; Phần 3: Nhân sinh; Phần 4: Các đơn vị hành chánh; Phần 5: Chánh trị; Phần 6: Tài 
chánh và kinh tế; Phần 7: Xã hội; Phần 8: Công cuộc thực hiện các chương trình và kế 
hoạch của chánh phủ; Phần 9: Triển vọng tương lai. 

+ Môn loại: 959.792 / CH561T 
- Mã kho: DC 12 

 
322/. Hai bài báo về Vị Thanh - Khu Trù Mật 1960; Việc thiết lập Viện Đại học 

miền Tây. - [Kđ] : [Knxb], [1960 - 1966]. - 11 tr.; 31 cm. 
Tóm tắt: Bài 1: Ý nghĩa mục đích của việc thành lập Khu Trù mật Vị Thanh; Bài 2: 

Xoay quanh cuộc thảo luận về việc thiết lập Viện Đại học miền Tây.. 
+ Môn loại: 959.792 / H103B 

- Mã kho: DC 16 
 
323/. NHÂM HÙNG. 55 năm đô thị Vị Thanh / Nhâm Hùng. - Cần Thơ : Đại học 

Cần Thơ, 2016. - 295 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 
ĐTTS ghi: Thành ủy - Ủy ban Nhân dân thành phố Vị Thanh 
Tóm tắt: Nội dung tập trung vào sự hình thành và phát triển đô thị Vị Thanh trong 

55 năm (1961-2016) với 3 phần: Buổi đầu mở đất, đô thị chiến tranh và thị xã - thành phố 
hướng tới tương lai. Ngoài ra, có phần phụ lục hình ảnh đô thị Vị Thanh qua chặng 
đường 55 năm, cùng một số tác phẩm văn học nghệ thuật viết về quê hương Vị Thanh. 

+ Môn loại: 959.792 / H125G 
- Mã kho: DC 302 

 
324/. Kinh Xáng Xà No - Con đường lúa gạo miền Hậu Giang / Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2010. - 102 tr. : Hình ảnh; 20 cm. 
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết, ca khúc, bài ca cổ và hình ảnh về Kinh 

Xáng Xà No nhằm mục đích lưu giữ, tuyên truyền những tài liệu quan trọng về quá trình 
hình thành, phát triển của một dòng kinh gắn liền với đời sống văn hóa và thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế của tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 959.792 / K312X 
- Mã kho: DC 47-48 

 
325/. Khu Trù Mật. - [Cần Thơ] : [Knxb], [1960]. - 56 tr. : Minh họa; 22 cm. 
Tóm tắt: Lý do, kế hoạch và ý nghĩa xây dựng Khu Trù Mật. 
+ Môn loại: 959.792 / KH500T 

- Mã kho: DC 9 



 
326/. SƠN NAM. Lịch sử khẩn hoang miền Nam = Lịch sử khẩn hoang miền Nam / 

Sơn Nam. - [Kđ] : [Knxb], [1973]. - 267 tr.; 31 cm. 
Bản photo lại 19 tr. 
Tóm tắt: Nói về việc đào kinh sáng Xà No. Cuộc tranh đấu trí thức Cần Thơ, Lộ 

xe, chợ phố và trung tâm Ngã Bảy.. 
+ Môn loại: 959.792 / L302S 

- Mã kho: DC 17 
 
327/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng xã Nhơn Nghĩa, 1876 - 1975 : Sơ 

thảo / Đảng bộ xã Nhơn Nghĩa. - Hậu Giang : Đảng bộ xã Nhơn Nghĩa, 2005. - 215 tr.; 21 
cm. 

Tóm tắt: Khái quát lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của đảng bộ và nhân dân 
xã Nhơn Nghĩa; Những bài học thực tiễn qua các cuộc đấu tranh cách mạng. 

+ Môn loại: 959.792 / L302S 
- Mã kho: ETD 121 

 
328/. Long Mỹ quê tôi / Hội Đồng hương Long Mỹ. - Hậu Giang : [Knxb], 2011. - 

21 cm. 
T.1. - 168 tr. 
Tóm tắt: Những hồi ký có giá trị lịch sử được ghi chép lại về quê hương Long Mỹ 

như: Hội ái hữu xã Long Phú năm 1937; Hội ái hữu xã Vĩnh Thuận Đông năm 1940; 
Hiệp định sơ bộ 6/3/1946; Tạm ước Việt Pháp 14/9/1946; Long Phú quê tôi; Về Lương 
Tâm viếng Bác.... 

+ Môn loại: 959.792 / L431M 
- Mã kho: DC 25-26 

 
329/. Lý lịch di tích lịch sử địa điểm chiến thắng Tầm Vu : Xã Thạnh Xuân, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], [1995]. - 27 tr.; 31 cm.. - Bản đồ 
Tóm tắt: Nêu cụ thể từng mốc thời gian quan trọng của từng trận đánh ở khu di tích 

lịch sử Tầm Vu. 
+ Môn loại: 959.792 / L600L 

- Mã kho: DC 14 
 
330/. Lý lịch di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ. - Cần Thơ : [Knxb], 1990. - 

19 tr.; 31 cm. 
Tóm tắt: Vị trí địa lý và những khoảng thời gian cụ thể liên quan đến lý lịch của di 

tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ. 
+ Môn loại: 959.792 / L600L 

- Mã kho: DC 19 
 
331/. Một số sắc lệnh về thành lập tỉnh Chương Thiện 1961; Thay đổi địa giới một 

số xã của Chương Thiện 1963. - [Kđ] : [Knxb], [1961 - 1963]. - 7 tr.; 22 cm. 



Tóm tắt: Sắc lệnh Số 244-NV về việc thành lập tỉnh Chương Thiện; Sắc lệnh Số 
38-NV về phân chia địa giới hành chánh.. 

+ Môn loại: 959.792 / M458S 
- Mã kho: DC 10 

 
332/. Một số bài phát biểu tại cuộc Hội thảo Khoa học kỷ niệm Chiến thắng Tầm 

Vu, 19-04-48 _ 19-04-88. - [Kđ] : [Knxb], [1988]. - 20 tr.; 31 cm. 
Tóm tắt: Bài phát biểu trung tâm của đồng chí Võ Quang Anh - Nguyên Tham mưu 

trưởng Quân khu IX; Bài kết luận của đồng chí Tô Bữu Giám - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu 
Giang.. 

+ Môn loại: 959.792 / M458S 
- Mã kho: DC 15 

 
333/. 10 năm một chặng đường (2005 - 2015) = Phụng Hiệp - 10 năm một chặng 

đường (2005 - 2015). - Hậu Giang : [Knxb], 2015. - 215 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 
ĐTTS ghi: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện Phụng Hiệp 
Tóm tắt: Kỷ niệm 10 năm thành điều chỉnh địa giới hành chính huyện Phụng Hiệp, 

Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định biên soạn và xuất bản quyển sách này nhằm ghi 
nhận những thành quả đạt được của huyện Phụng Hiệp trong chặng đường từ năm 2005 
đến 2015. 

+ Môn loại: 959.792 / M558N 
- Mã kho: DC 303 

 
334/. Ngôi đền huyền thoại / Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang. - Hậu Giang : 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang, 2019. - 112 tr. : Ảnh; 21 cm. 
Tóm tắt: Nội dung quyển sách gồm 3 phần chính: Sáng mãi tên Người; Lòng dân 

Hậu Giang với Bác Hồ; Đền thờ Bác Hồ - Ý đảng, lòng dân và một số tác phẩm văn học 
nghệ thuật tiêu biểu ghi lại cảm xúc của văn nghệ sĩ khi viếng Đền thờ Bác. Với những 
cứ liệu lịch sử được chắt lọc, quyển sách sẽ giúp độc giả hiểu về sự huyền thoại của một 
ngôi đền ẩn giấu giữa lòng địch. 

+ Môn loại: 959.792 / NG452Đ 
- Mã kho: DC 355 

 
335/. Tài liệu về việc dời quận lỵ Đức Long tỉnh Chương Thiện đến xã Vị Thanh. - 

[Kđ] : [knxb], [1974]. - 9 tr.; 22 cm.. - Bản đồ 
Tóm tắt: Công văn Số 4716/BNV/HC/26.ĐT về việc dời quận lỵ Đức Long, tỉnh 

Chương Thiện đến xã Vị Thanh; Số 803/ANPT/QK4/BC Báo cáo vê việc dời quận Đức 
Long.. 

+ Môn loại: 959.792 / T103L 
- Mã kho: DC 11 

 
336/. Tài liệu về việc bàn giao 2 quận Đức Long - Long Mỹ (tỉnh Phong Dinh) cho 

tỉnh Chương Thiện 1961. - [Kđ] : [Knxb], [1961]. - 11 tr.; 31 cm. 



Tóm tắt: Biên bản thi hành Sắc lệnh Số 244/NV ngày 24.12.1961 về việc giao quận 
Đức Long và Long Mỹ cho tỉnh Chương Thiện, Danh sách nhân viên hành chánh Phong 
Dinh và Bảng kê khai công xã biệt phái qua tỉnh mới Chương Thiện thi hành công điện 
Bộ Nội vụ Số 2462-BNV/NV.3M ngày 23.12.1961 và Số 485-VP/M ngày 23.12.1961 của 
tòa đại biểu chánh phủ tại Tây Nam Phần; Bảng kê những dụng cụ mua sắm cho tỉnh 
mới.... 

+ Môn loại: 959.792 / T103L 
- Mã kho: DC 18 

 
337/. Hậu Giang với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ 1940 / Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 2008. - 92 tr.; 21 cm. 
Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành và phát triển vùng đất qua các thời kỳ lịch 

sử, phòng trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Hậu Giang từ khi Đảng ta ra đời và 
lãnh đạo cách mạng; Đặc biệt đi sâu về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ vào tháng 11 năm 1940. 

+ Môn loại: 959.79203 / H125G 
- Mã kho: DC 37-38 

 
338/. Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, quân và dân Xà Phiên, 1945 

- 1975 : Sơ thảo. - Cần Thơ : [Huyện ủy Long Mỹ], 2000. - 63 tr.; 21 cm. 
Tóm tắt: Khái quát lịch sử hình thành vùng đất Xà Phiên, thời kì nhân dân Xà 

Phiên sống dưới ách thống trị của bọn thực dân, phong kiến đã vùng lên cướp chính 
quyền tháng 8 năm 1945. 

+ Môn loại: 959.79204 / TR527T 
- Mã kho: DC 1 

339/. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở Hậu Giang / Đại tá 
Nguyễn Văn Tính, Thượng tá Ngô Văn Kính, Đại úy Lâm Văn Minh biên soạn. - Hà Nội 
: Quân đội nhân dân, 2012. - 248 tr. : Hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ - Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Khái quát đặc điểm, tình hình, diễn biến cuộc tổng tiến công và nỗi dậy 

mùa xuân năm 1975 ở Hậu Giang. Những ghi nhận của giới cầm quyền, các nhà sử học 
và báo chí về sự kiện tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Ý nghĩa và bài học 
kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 959.792043 / C514T 
- Mã kho: DC 221 

 
340/. Chiến thắng 75 Tiểu đoàn Ngụy và phá Khu Trù mật Vị Thanh Hỏa Lựu / Ban 

Chỉ đạo và Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : [Knxb], 1990. - 247 tr. 
: Hình ảnh; 19 cm. 

Tóm tắt: Tập sách gồm các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, các 
cán bộ trực tiếp chiến đấu và chiến thắng kẻ thù trên chiến trường Cần Thơ, của những 
gia đình có công nuôi chứa, che giấu, đùm bọc anh em cán bộ chiến sĩ ta, của đại diện lực 
lượng trẻ nối tiếp truyền thống cha anh, chú bác. 

+ Môn loại: 959.792043 / CH305T 
- Mã kho: DC 21-22 



 
341/. Quân, dân khu 9 chiến thắng 75 lượt Tiểu đoàn địch sau Hiệp định Paris 1973 

/ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, 
2010. - 310 tr. : Bảng đồ, hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 
9, các đồng chí nguyên là Khu ủy Khu 9 và lực lượng vũ trang Khu 9, lãnh đạo Tỉnh ủy 
Hậu Giang, lãnh đạo Tỉnh ủy Cần Thơ, lãnh đạo một số huyện và đơn vị có liên quan 
trong Hội thảo lần 1 (1990) do tỉnh Hậu Giang tổ chức và Hội thảo lần 2 do Quân khu 9 
tổ chức. 

+ Môn loại: 959.792043 / Q502D 
- Mã kho: DC 211-212 

 
342/. NGUYỄN VĂN TÍNH. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 ở 

Hậu Giang : Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp tỉnh / Đt. Nguyễn Văn Tính 
chủ nhiệm đề tài. - Hậu Giang : Sở Khoa học và Công nghệ, 2012. - 126 tr. : Hình ảnh; 30 
cm.. - 1 CD-ROM 

ĐTTS ghi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Sở Khoa học và Công nghệ 
Tóm tắt: Khái quát đặc điểm tình hình, diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy 

Mùa xuân 1975 ở Hậu Giang. Ý nghĩa và bài học kinh nghiệm trong xây dựng lực lượng 
vũ trang địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 959.792044 / C455T 
- Mã kho: DC 237 

 
343/. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng xã Tân Hòa (nay là thị trấn Bảy 

Ngàn) - Giai đoạn 1975-2003 : Sơ thảo / Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa. - Hậu 
Giang : Đảng bộ xã Tân Hòa, 2011. - 130 tr. : Bản đồ, hình ảnh; 21 cm. 

ĐTTT ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hòa (nay là thị trấn Bảy Ngàn) huyện 
Châu Thành A - Tỉnh Hậu Giang 

Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người xã Tân Hòa (nay là thị trấn Bảy 
Ngàn). Những thành tựu đạt được trong thời kỳ đổi mới (tháng 12/1986 đến tháng 
4/1992) và trong công cuộc đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

+ Môn loại: 959.792044 / L302S 
- Mã kho: DC 132 

 
344/. Lịch sử truyền thống xã Phụng Hiệp 35 năm xây dựng và phát triển 

1975-2010 : Sơ thảo. - Hậu Giang : [Ban Tuyên giáo huyện Phụng Hiệp], 2012. - 146 tr. : 
Hình ảnh; 19 cm. 

ĐTTS Ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân xã Phụng hiệp, 

thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thời kỳ đầu đổi mới 
(12/1986-4/1992), thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
(4/1992-2010). 

+ Môn loại: 959.792044 / L302S 
- Mã kho: DC 135 



 
345/. Tập tài liệu lịch sử truyền thống xã Thạnh Xuân (giai đoạn 1975-2003) : Sơ 

thảo / Đảng bộ xã Thạnh Xuân. - Hậu Giang : [Knxb], 2011. - 148 tr.; 21 cm. 
Tóm tắt: Khái quát về vùng đất và con người xã Thạnh Xuân. Ghi lại những thành 

quả đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong khoảng 
thời gian 1975 - 2000. 

+ Môn loại: 959.792044 / T123T 
- Mã kho: DC 130 

 
346/. Châu Thành - 10 năm xây dựng và phát triển / Phòng VH-TT huyện Châu 

Thành. - Hậu Giang : [Knxb], 2013. - 180 tr. : Bản đồ, hình ảnh; 21 cm. 
Tóm tắt: Ghi nhận những thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế - xã hội.. của 

đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành đạt được trong thời gian qua.. 
+ Môn loại: 959.79209051 / CH125T 

- Mã kho: DC 215-216 
347/. Châu Thành A - 15 năm xây dựng và phát triển / Hà Hòa Bình, Lê Thanh Việt, 

Lê Hoàng Sơn biên soạn. - Hậu Giang : [Knxb], 2016. - 155 tr. : Bảng đồ, hình ảnh; 25 
cm. 

Tóm tắt: Ghi nhận những thành tựu trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế - xã hội.. của 
đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành A đạt được sau 15 năm thành lập và phát triển. 

+ Môn loại: 959.79209051 / CH125T 
- Mã kho: DC 289 

348/. Đại Thành 30 năm xây dựng và phát triển (1975-2005) : Sơ thảo / Nhâm Hùng 
biên soạn. - Hậu Giang : Knxb, 2011. - 127 tr. : Hình ảnh; 20 cm. 

ĐTTS Ghi: Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu 
Giang 

+ Môn loại: 959.79209051 / Đ103T 
- Mã kho: DC 110-111 

 
349/. Hậu Giang hai năm thành lập và phát triển. - Hậu Giang : Cục Thống kê, 

2005. - 168 tr. : Bảng, bảng đồ; 21 cm. 
ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Hậu Giang. HĐND tỉnh Hậu Giang. UBND tỉnh Hậu Giang 
Tóm tắt: Gồm 5 phần: Phần mở đầu; Thực trạng kinh tế-xã hội tỉnh Hậu Giang qua 

2 năm 2004 -2005; Dự báo tốc độ phát triển của một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu 
trong nhiệm kỳ tiếp theo (2006-2010); Nội dung và phương pháp tính một số chỉ tiêu 
thống kê có liên quan hiện đang áp dụng tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.79209051 / H125G 
- Mã kho: DC 193-194 

 
350/. Hậu Giang 5 năm xây dựng và phát triển / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu 

Giang. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo, 2009. - 92 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 
ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Hậu Giang 
Tóm tắt: Ghi nhận những thành tựu đạt được chào mừng 5 năm thành lập tỉnh Hậu 

Giang (01/01/2004 - 01/01/2009). 



+ Môn loại: 959.79209051 / H125G 
- Mã kho: DC 191 

 
351/. Hậu Giang 10 năm một chặng đường (2004-2014) : Chào mừng 10 năm thành 

lập tỉnh Hậu Giang và kỷ niệm 40 năm chiến 75 lượt Tiểu đoàn địch của Quân và Dân 
Khu 9 / Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu Giang : Knxb, 2014. - 342 tr. : Hình 
ảnh; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hậu Giang 
Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và con người Hậu Giang cùng với những thành tựu 

trong 10 năm xây dựng và phát triển. 
+ Môn loại: 959.79209051 / H125G 

- Mã kho: DC 195 
 
352/. Hậu Giang xây dựng và phát triển / Tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu Giang : Tỉnh ủy 

Hậu Giang, 2015. - 396 tr. : Hình ảnh; 27 cm. 
Đầu trang bìa sách ghi: Tỉnh ủy Hậu Giang 
Tóm tắt: Ghi nhận những đánh giá về thành tựu quan trọng và nổi bật của tỉnh 

trong giai đoạn 2010 - 2015: Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng quyết tâm 
chính trị, đột phá để phát triển; dấu ấn 5 năm; Hậu Giang ngày mai. 

+ Môn loại: 959.79209051 / H125G 
- Mã kho: DC 4 

 
353/. Hậu Giang thành tựu và phát triển = Hậu Giang 15 năm thành tựu và phát 

triển / Tỉnh uỷ Hậu Giang. - Hậu Giang : Tỉnh uỷ Hậu Giang, 2019. - 410 tr. : Hình ảnh; 
27 cm. 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Hậu Giang 
Tóm tắt: Nội dung gồm 3 phần: Những ngày đầu thành lập tỉnh; Năng động và 

sáng tạo; Hợp tác và phát triển. Trong suốt 15 năm (2004-2019) là một quá trình phấn 
đấu không ngừng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hậu Giang. Bao nhiêu công 
sức, trí tuệ và tâm huyết của những con người khai phá vùng đất mới và lớp kế tục đã vun 
bồi nên và đã trở thành nơi trù phú xanh tươi như ngày hôm nay. Những chặng đường 
gian khổ đã trải qua, những kỷ niệm khó quên, đọng lại thành hồi ức, kinh nghiệm, vốn 
sống được ghi lại trong quyển sách này.. 

+ Môn loại: 959.79209051 / H125G 
- Mã kho: DC 334 

 
354/. Huyện Vị Thủy 10 năm thành lập và phát triển. - Vị Thủy : [Ủy ban Nhân 

dân], 2009. - 68 tr. : Hình ảnh; 19 cm. 
Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm tình hình, quá trình thành lập và phát triển của 

Đảng bộ và nhân dân huyện Vị Thủy. 
+ Môn loại: 959.79209051 / H527V 

- Mã kho: DC 105 
 



355/. Huyện Vị Thuỷ 20 năm thành lập và phát triển. - Vị Thuỷ : [Kxnb], 2019. - 
248 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm tình hình, quá trình thành lập và phát triển qua 20 
năm của Đảng bộ và nhân dân huyện Vị Thuỷ. 

+ Môn loại: 959.79209051 / H527V 
- Mã kho: DC 371 

 
356/. Vị Thủy 15 năm xây dựng và phát triển : Công trình chào mừng 15 năm thành 

lập huyện Vị Thủy (1999-2014) / Nguyễn Hữu Tình chủ biên. - Vị Thủy : Ủy ban nhân 
dân, 2014. - 255 tr. : Hình ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm tình hình kinh tế xã hội, quá trình thành lập và phát 
triển của Đảng bộ và Nhân dân huyện Vị Thủy giai đoạn từ năm 1999-2014. 

+ Môn loại: 959.79209051 / V300T 
- Mã kho: DC 206 

 
357/. Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hậu Giang / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu 

Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2015. - 3 tập : Hình ảnh; 28 cm. 
T.1. - 887 tr. 
Tóm tắt: Hình ảnh, tiểu sử của những người con Hậu Giang đã anh dũng hi sinh 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ bờ cõi 
thiêng liêng của Tổ quốc. Tập 1 gồm Anh hùng liệt sĩ thành phố Vị Thanh và huyện Long 
Mỹ. 

+ Môn loại: 959.792092 / A107H 
- Mã kho: DC 283 

 
358/. Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hậu Giang / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu 

Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2015. - 3 tập : Hình ảnh; 28 cm. 
T.2. - 1118 tr. 
Tóm tắt: Hình ảnh, tiểu sử của những người con Hậu Giang đã anh dũng hi sinh 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ bờ cõi 
thiêng liêng của Tổ quốc. Tập 2 gồm Anh hùng liệt sĩ thị xã Ngã Bảy và huyện Phụng 
Hiệp. 

+ Môn loại: 959.792092 / A107H 
- Mã kho: DC 284 

 
359/. Anh hùng liệt sĩ tỉnh Hậu Giang / Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang. - Hậu 

Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 2015. - 3 tập : Hình ảnh; 28 cm. 
T.3. - 1053 tr. 
Tóm tắt: Hình ảnh, tiểu sử của những người con Hậu Giang đã anh dũng hi sinh 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ bờ cõi 
thiêng liêng của Tổ quốc. Tập 3: Gồm Anh hùng liệt sĩ huyện Châu Thành, Châu Thành 
A, Vị Thủy. 

+ Môn loại: 959.792092 / A107H 
- Mã kho: DC 285 



 
360/. Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hậu Giang / Tỉnh ủy Hậu Giang. Ban Tuyên 

giáo. - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang, 2010. - 543 tr. : Ảnh chân dung; 
28 cm. 

Tóm tắt: Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng", hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương thăm viếng mẹ 
Việt Nam anh hùng. Tiểu sử các Bà mẹ Việt Nam hùng tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 959.7920922 / B100M 
- Mã kho: DC 165-166 

361/. Quân khu 9 - 30 năm kháng chiến, 1945 - 1975 / Bộ Tư lệnh Quân khu 9. - Hà 
Nội : Quân đội nhân dân, 1996. - 718 tr.; 22 cm. 

Tóm tắt: Sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc; ghi nhớ công lao vĩ đại của hàng trăm nghìn cán bộ. chiến sĩ và đồng bào đã anh 
dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng các tỉnh Khu 9. Ghi lại lịch sử Quân khu và cũng ôn 
lại truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất của lớp người đi trước, đồng thời góp 
phần giáo dục truyền thống trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay 
và các thế hệ mai sau.... 

+ Môn loại: ĐC.27 / QU121K 
- Mã kho: ETD 1 

 
362/. Hậu Giang tiềm năng - đầu tư - phát triển = Potential - Investment - 

Development. - Hậu Giang : [knxb], [1991]. - 48 tr.; 26 cm. 
Tóm tắt: Giới thiệu một cách đầy đủ tiềm năng và những yêu cầu phát triển của nền 

kinh tế - xã hội Hậu Giang. 
+ Môn loại: ĐC.4(T) / H125G 

- Mã kho: ETD 46 
 

363/. Đặc san thông tin - văn nghệ / Sở VHTT - TT tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : 
Sở VHTT - TT tỉnh Hậu Giang, 2004. - 103 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Đặc san thông tin - văn nghệ chào mừng cuộc bầu cử đại biểu hội đồng 
nhân dân các cấp nhằm cung cấp kịp thời tài liệu nghiệp vụ đến các huyện, thị và cơ sở.. 

+ Môn loại: ĐC.547 / Đ113S 
- Mã kho: ETD 86 

 
364/. Một số văn bản qui phạm pháp luật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra các 

hoạt động văn hóa / Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Sở 
Văn hóa - Thông tin - Thể thao, 2006. - 143 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Nghị định 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 về việc ban hành quy chế 
hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

+ Môn loại: ĐC.547(T) / M458S 
- Mã kho: ETD 66 
 
 


